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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 1.1. 

1 
H1.01.01.01 

Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính 
quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-
ĐHL, ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

 
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
2 

H1.01.01.02 
Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính 
quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-ĐHL 
ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 
3 

H1.01.01.03 
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 

4 

H1.01.01.04 

Đề án tổng thể “Xây dựng Trường ĐH 
Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP.HCM 
thành các trường trọng điểm đào tạo cán 
bộ về pháp luật” 

Quyết định số 
549/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 4 năm 2013 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 

 
5 

H1.01.01.05 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Đại học Luật TP.HCM ( năm 2020) 

Nghị quyết số 06/NQ-
HĐT ngày 07 tháng 
12 năm 2020 

HĐ Trường 
 

 
6 

H1.01.01.06 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Đại học Luật TP.HCM ( năm 2015) 

Quyết định số 
849/QĐ-ĐHL ngày 
27 tháng 5 năm 2015 

Hiệu trưởng 
ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
7 

H1.01.01.07 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Đại học Luật TP.HCM ( năm 2020) 

Nghị quyết số 06/NQ-
HĐT ngày 07 tháng 
12 năm 2020 của 

HĐ Trường 
H1.01.01.05 

 8 H1.01.01.08 Luật Giáo dục đại học năm 2012 2012 Quốc hội  

  
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

Quyết định số 
239/QĐ-ĐHL ngày 
15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

H1.01.01.01 

Tiêu 
chí 1.2. 

1 
H1.01.02.01 

CTĐT trình độ ĐH hệ chính quy ngành 
Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-
ĐHL, ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

  
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 
2 

H1.01.02.02 
Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính 
quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-
ĐHL, ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 
3 

H1.01.02.03 
Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính 
quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-
ĐHL, ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

  Đề cương chi tiết các môn học/học phần  Các Bộ môn  

 
4 

H1.01.02.04 
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
5 

H1.01.02.05 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Quyết định số 
1982/QĐ-TTg ngày 
18 tháng 10 năm 2016 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 

 
6 

H1.01.02.06 
Bản mô tả CTĐT và CTDH CTĐT trình 
độ ĐH hệ chính quy ngành Luật 

Quyết định 1009/QĐ-
ĐHL ngày 
30/10/2020 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

Tiêu 
chí 1.3. 

1 

H1.01.03.01 

Quy định về khối kiến thức tối thiểu, yêu 
cầu về năng lực mà người học đạt được 
sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 
tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ 
đại học, thạc sỹ, tiến sỹ 

Thông tư số 
07/2015/TT-BGDĐT 
ngày 16/4/2015 

Bộ GD&ĐT 

 

  
Chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính 
quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ 

QĐ số 2227/QĐ-
ĐHL, ngày 22/9/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 
2 

H1.01.03.02 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 
Quyết định số 
1982/QĐ-TTg ngày 
18 tháng 10 năm 2016 

Thủ tướng 
Chính phủ 

H1.01.02.05 

  
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

3 

H1.01.03.03 
Hồ sơ rà soát, điều chỉnh CTĐT (bao gồm 
cả CĐR) 

Góp ý của các đơn vị; 
báo cáo kết quả tiếp 
thu, giải trình; ý kiến 
của Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo 

Phòng ĐT 

 

 
4 

H1.01.03.04 
Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo trình độ ĐH ngành Luật 

QĐ số 239/QĐ-ĐHL, 
ngày 15/01/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL H1.01.01.01 

 
5 

H1.01.03.05 
Thông tin công khai các CĐR của CTĐT 
trình độ ĐH ngành Luật trên website 
Trường 

2016 - 2021 Phòng ĐT 
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H1.01.03.06 
Thông tin công khai các CĐR của CTĐT 
trình độ ĐH ngành Luật tại tuần sinh hoạt 
chính trị đầu năm 

2017 - 2021 Phòng ĐT 
 

Tiêu 
chí 2.1. 

1 
H2.02.01.01 

Chương trình đào tạo Cử nhân Luật ban 
hành chính thức vào ngày 22/9/2016. 

QĐ số 2227/QĐ-ĐHL 
ngày 22/9/2016 

Phòng ĐT 
H1.01.01.02 

 

2 

H2.02.01.02 

Thông tư quy định về khối lượng kiến thức 
tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 
mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

Thông tư 
07/2015/TT-BDGĐT 

Bộ GD&ĐT 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

 
3 

H2.02.01.03 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo 
đại học Ngành Luật hệ chất lượng cao 
(kèm khung chương trình) 

Số 3596/QĐ-ĐHL, 
ngày 30/9/2015 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

  
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai   

 

4 

H2.02.01.04 
Văn bản công khai chất lượng đào tạo 
hàng năm của Trường (3 công khai) 

2017-21 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai   

Tiêu 
chí 2.2. 

1 
H2.02.02.01 

Các văn bản hướng dẫn về xây dựng đề 
cương học phần 

Số 775/QĐ-ĐHL, 
ngày 11/8/2006 

ĐHL 
 

  
Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần 
phù hợp với yêu cầu đào tạo theo tín chỉ 

Quy trình ISO về xây 
dựng, sửa đổi đề 
cương 

Ban ISO 
 

  
Hướng dẫn vv xây dựng chuẩn đầu ra 
CTĐT đại học 

Số 2535/QĐ-ĐHL, 
Ngày 29/12/2011 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
Hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh để 
cương học phần 

Số 508/QĐ-ĐHL, 
Ngày 1/3/2013 

ĐHL 
 

  
Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần 
theo chuẩn đầu ra 

Số 1547/QĐ-ĐHL, 
Ngày 15/7/2013 

ĐHL 
 

  
Công văn điều chỉnh hướng dẫn xây dựng 
đề cương học phần theo chuẩn đầu ra 

Số 103/QĐ-ĐHL, 
Ngày 02/08/2013 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
2 

H2.02.02.02 
Báo cáo tình hình xây dựng và phê duyệt 
đề cương học phần theo chuẩn đầu ra 

Số 1795/QĐ-ĐHL, 
Ngày 30/7/2014 

ĐHL 
 

 

3 

H2.02.02.03 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 
4 

H2.02.02.04 
Website của Nhà trường, của Khoa và 
Portal SV cung cấp đề cương học phần 

daotao.hcmulaw.edu.
vn 

ĐHL 
 

 

5 

H2.02.02.05 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 2.3. 

1 
H2.02.03.01 

Website công bố bản mô tả CTĐT Ngành 
Luật 

www.hcmulaw.edu.v
n 

ĐHL 
 

 
2 

H2.02.03.02 Tài liệu giới thiệu về Nhà trường 
Tài liệu tuyển sinh 
phát trong các buổi tư 
vấn tuyển sinh 

Phòng ĐT 
 

  Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

  
Tư vấn tuyển sinh cho học sinh phổ thông 
trên website của Nhà trường 

2017-21 ĐHL 
 

  Các thông báo tuyển sinh của Nhà trường 2017-21 ĐHL  

 
 

 
Tiến trình đào tạo của các khóa sinh viên 
ngành Luật (hệ đại trà và hệ chất lượng 
cao) 

Số 3603/QĐ-ĐHL, 
ngày 30/9/2015 

ĐHL 
 

 
 

 
Thông báo ban hành mô tả CTĐT của 
Ngành Luật trên website 

2017-21 
www.hcmula

w.edu.vn   

 
3 

H2.02.03.03 
Báo cáo khảo sát SV đánh giá năng lực 
giảng dạy của GV 

2017-21 AQAC 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 3.1 

1 
H3.03.01.01 

Tiến trình đào tạo của các khóa SV Ngành 
Luật (hệ đại trà và hệ chất lượng cao) 

Số 3109/HD-ĐHL, 
Ngày 29/10/2010 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 

2 

H3.03.01.02 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 

3 

H3.03.01.03 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 
4 

H3.03.01.04 
Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch 
phát triển tổng thể Trường Đại học Luật 
TP. HCM đến năm 2020 

Quyết định 6002/QĐ-
BGĐT ngày 
21/9/2007 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
5 

H3.03.01.05 
Hồ sơ nghiệm thu CTĐT Ngành Luật hệ 
đại trà, hệ chất lượng cao 

năm 2012, 2014, 2015 ĐHL 
 

 
6 

H3.03.01.06 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
7 

H3.03.01.07 
Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện CTĐT 
đại học theo chuẩn đầu ra ở Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

Số 3109/HD-ĐHL, 
Ngày 29/10/2010 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Kế hoạch điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT 
đại học theo chuẩn đầu ra phù hợp với yêu 
cầu đào tạo theo tín chỉ 

Số 1055/KH-QĐ-
ĐHL, Ngày 
16/6/2011 

ĐHL 
 

 

8 

H3.03.01.08 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 
đại học Ngành Luật hệ đại trà (chương 
trình tổng thể và chương trình chi tiết quy 
định tiến trình học tập của SV) 

Số 2227 /QĐ-ĐHL, 
ngày 22/9/2016; QĐ 
số 1007/QĐ-ĐHL 
ngày 30/10/2020 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 

9 

H3.03.01.09 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo 
đại học Ngành Luật hệ chất lượng cao 
(chương trình tổng thể và chương trình chi 
tiết quy định tiến trình học tập của SV) 

QĐ số 1538/QĐ-ĐHL 
ngày 12/9/2012; QĐ 
số 1027/QĐ-ĐHL 
ngày 21/7/2017; và 
QĐ số 1009/QĐ-ĐHL 
ngày 16/8/2018 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

Tiêu 
chí 3.2 

1 
H3.03.02.01 

Ma trận các học phần của CTĐT Ngành 
Luật 

Bản mô tả CTĐT cử 
nhân Luật 

ĐHL 
 

 
2 

H3.03.02.02 
Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần 
phù hợp với yêu cầu đào tạo theo tín chỉ 

Quy trình ISO về xây 
dựng, sửa đổi đề 
cương 

Ban ISO 
H2.02.02.01 

 
3 

H3.03.02.03 
Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra học 
phần của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quy trình ISO về xây 
dựng chuẩn đầu ra 
học phần 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

4 

H3.03.02.04 
Văn bản công khai chất lượng đào tạo 
hàng năm của Trường (3 công khai) 

2017-21 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai   

 5 H3.03.02.05 Chương trình đào tạo ngành Luật 2017-21 Phòng ĐT  

Tiêu 
chí 3.3 

1 

H3.03.03.01 
Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ 
chính quy ngành luật theo hệ thống tín chỉ 

Số 2227 /QĐ-ĐHL, 
ngày 22/9/2016; QĐ 
số 1007/QĐ-ĐHL 
ngày 30/10/2020 

ĐHL 

 

 

2 

H3.03.03.02 
Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện CTĐT 
đại học theo chuẩn đầu ra ở ĐHL 

Quy trình ISO xây 
dựng và hoàn thiện 
CTĐT đại học theo 
chuẩn đầu ra 

ĐHL 

 

 
3 

H3.03.03.03 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

ĐHL 
H3.03.01.06 

 
4 

H3.03.03.04 
Chương trình chi tiết (Tiến trình đào tạo 
SV ngành Luật) 

2017-21 ĐHL 
 

 
5 

H3.03.03.05 Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 35 (ngành 

Số: 301 /KH-ĐHL, 
ngày 10/03/2015; 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Quản trị-Luật) và Khóa 36 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 36 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 37 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 642 /KH-ĐHL, 
ngày 11/03/2016; 

 

 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 37 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 38 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 196/KH-ĐHL, 
ngày 04/04/2017; 

 

 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 38 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 39 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 040 /KH-ĐHL, 
ngày 19/01/2018; 

ĐHL 

 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 39 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 40 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh). 

Số: 013 /KH-ĐHL, 
ngày 07/01/2019; 

ĐHL 

 

 
 

 
Một số bản nhận xét của cơ sở thực tập đối 
với sinh viên 

2017-21 VP các khoa 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

   Một số bài báo cáo thực tập của sinh viên 2017-21 VP các khoa  

 

6 

H3.03.03.06 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 35 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 36 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 301 /KH-ĐHL, 
ngày 10/03/2015; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 36 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 37 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 642 /KH-ĐHL, 
ngày 11/03/2016; 

 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 37 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 38 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 196/KH-ĐHL, 
ngày 04/04/2017; 

 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 38 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 39 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 040 /KH-ĐHL, 
ngày 19/01/2018; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 39 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 40 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh). 

Số: 013 /KH-ĐHL, 
ngày 07/01/2019; 

ĐHL 

H3.03.03.05 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 7 H3.03.03.07 CTĐT trình độ ĐH ngành Luật 2017-21 Phòng ĐT H1.01.02.02 

 

8 

H3.03.03.08 Bản mô tả CTĐT 
Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai   

Tiêu 
chí 4.1. 

1 
H4.04.01.01 

Quyết định ban hành Chính sách chất 
lượng của Hiệu trưởng 

Số 2244/QĐ-ĐHL, 
ngày 1/10/2013 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
2 

H4.04.01.02 
Thông báo về việc sử dụng logo mới trong 
các hoạt động của Trường 

1330/TB-ĐHL tháng 
8/2013 

Phòng HCTH 
 

 
3 

H4.04.01.03 
Hình ảnh website, một số thư mời, hội 
họp..... 

2017-21 
Ban Truyền 
thông UL  

 
4 

H4.04.01.04 
Kế hoạch điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT 
đại học theo chuẩn đầu ra phù hợp với yêu 
cầu đào tạo theo tín chỉ 

Số 1055/KH-ĐHL-
ĐT, ngày 16/6/2011 

ĐHL 
H3.03.01.07 

 

5 

H4.04.01.05 Bản mô tả CTĐT 
Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H3.03.03.08 

 
6 

H4.04.01.06 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

n/vi/ba-cong-
khai  

 
7 

H4.04.01.07 
Lịch học Tuần Sinh hoạt công dân – sinh 
viên 

2017-21 Phòng CTSV 
 

 8 H4.04.01.08 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

 

9 

H4.04.01.09 

Thống kê các tọa đàm về phương pháp học 
tập, sinh hoạt tại môi trường đại học, thống 
kê các cuộc thi học thuật, phiên tòa giả 
định 

Phụ lục BC TĐG 
P. QL NCKH 

& HTQT 
 

 
10

H4.04.01.10 
Báo cáo khảo sát SV đánh giá năng lực 
giảng dạy của GV 

2017-21 AQAC 
H2.02.03.03 

 
11

H4.04.01.11 
Lịch bố trí các tiết sinh hoạt giữa Cố vấn 
học tập và SV, Quy chế cố vấn học tập 

2017-21 Phòng ĐT 
 

 
12

H4.04.01.12 
Danh sách các tọa đàm, kỷ yếu có liên 
quan đến người sử dụng lao động 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 

13

H4.04.01.13 
Văn bản công khai chất lượng đào tạo 
hàng năm của Trường (3 công khai) 

2017-21 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai   
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

Tiêu 
chí 4.2. 

1 
H4.04.02.01 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

ĐHL 
H3.03.01.06 

 2 H4.04.02.02 Biên bản các cuộc họp HĐ KHĐT 2017-21 HĐ KHĐT  

 3 H4.04.02.03 HSMH; bản mô tả CTĐT    

 

4 

H4.04.02.04 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 5 H4.04.02.05 Quy chế tổ chức lớp học  ĐHL  

 
 

 
Quy chế tổ chức thi và chấm khóa luận tốt 
nghiệp và thi cuối khóa 

2017-21  
 

 

 

 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
6 

H4.04.02.06 
Thống kê các học phần trong chương trình 
đào tạo thể hiện có môn tự chọn, có môn 
chuyên ngành, có môn kỹ năng 

Chương trình đào tạo 
cử nhân Luật 

ĐHL 
 

 
7 

H4.04.02.07 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

  

Quy chế vv thực tập dành cho SV năm 
cuối--Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và 
cao đẳng hệ chính quy 

QĐ số 25/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày 
26/6/2006 

 

 

 
8 

H4.04.02.08 
-Hình ảnh, thông tin về các buổi tọa đàm 
với đối tượng bên ngoài 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  

 9 H4.04.02.09 Quy chế nghiên cứu khoa học SV  ĐHL  

  Thống kê nghiên cứu khoa học SV Phụ lục BC TĐG   

 

10

H4.04.02.10 

Quy chế vv thực tập dành cho SV năm 
cuối--Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và 
cao đẳng hệ chính quy 

QĐ số 25/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày 
26/6/2006 

ĐHL 

H4.04.02.07 

  Một số báo cáo thực tập của SV tại cơ sở 2017-21 VP các khoa  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 11 H4.04.02.11 Thống kê thực tập của SV các năm Phụ lục BC TĐG ĐHL  

   Thông báo thực tập 2017-21 VP các khoa  

   Một số báo cáo thực tập của SV tại cơ sở 2017-21 VP các khoa H4.04.02.10 

 
 

 
Một số bản nhận xét của cơ sở thực tập đối 
với SV 

2017-21 VP các khoa 
 

 
12

H4.04.02.12 
Quy chế Công tác Cố vấn học tập theo hệ 
thống tín chỉ 

Quyết định số 
1195/QĐ-ĐHL ngày 
21/9/2009 

ĐHL 
 

 

13

H4.04.02.13 

Thống kê các buổi ngoại khóa được trường 
tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức có liên quan 
đến thực hành và định hướng nghề nghiệp 
cho SV 

Báo cáo năm học của 
TT. QHDN và HTSV 
2017-21 

TT. 
QHDN&HTS

V 
 

 
14

H4.04.02.14 
Quy trình đánh giá, báo cáo khảo sát SV 
đánh giá GV. 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 4.3. 

1 

H4.04.03.01 
Đề cương chi tiết các môn trong chương 
trình đào tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 
2 

H4.04.03.02 
Bảng hỏi và kết quả khảo sát sv đánh giá 
GV hằng năm 

2017-21 AQAC 
 

 
3 

H4.04.03.03 
Báo cáo NCKH của SV đạt giải từ 2017-
21 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

  Các báo cáo thực tập cuối khóa 2017-21 VP các khoa  

 
4 

H4.04.03.04 
Các bài thuyết trình của SV và hình ảnh 
chụp các buổi báo cáo NCKH 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
5 

H4.04.03.05 
Các đề tài NCKH, các bài bảo vệ đề tài 
NCKH 

Phụ lục BC TĐG 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
6 

H4.04.03.06 
Hình ảnh các buổi nói chuyện chuyên đề; 
trao đổi học thuật của các giáo sư nước 
ngoài 

 
P. QL NCKH 

& HTQT 
 

 

7 

H4.04.03.07 
Kế hoạch tổ chức các cuộc thi học thuật do 
Đoàn trường, Hội SV và các Đoàn khoa đã 
tổ chức từ 2014 đến nay 

2017-21 

Đoàn TNCS, 
HSV Trường 

ĐHL, VP 
Khoa  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
8 

H4.04.03.08 
Lịch học, tài liệu học tập các học phần kỹ 
năng mềm 

2017-21 
Vp khoa, 

TT.TVPL, 
Phòng ĐT  

Tiêu 
chí 5.1. 

1 
H5.05.01.01 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 

2 

H5.05.01.02 
Văn bản công khai chất lượng đào tạo 
hàng năm của Trường (3 công khai) 

2017-21 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H3.03.02.04 

 
3 

H5.05.01.03 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 4 H5.05.01.04 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT  

 
5 

H5.05.01.05 Trang thông tin tuyển sinh 2017-21 
http://tuyensin
h.hcmulaw.ed

u.vn/  H1.01.03.04 

 6 H5.05.01.06 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 

 7 H5.05.01.07 Kế hoạch/báo cáo tiếp sinh hằng năm    

  Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

8 

H5.05.01.08 Bản mô tả CTĐT, Đề cương các học phần 
Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 

9 

H5.05.01.09 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

 

 
10

H5.05.01.10 Đề cương các học phần, Chương trình dạy 
học, tài liệu tập huấn xây dựng đề cương 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

môn học, sổ tay xây dựng hồ sơ môn học-
AQAC. 

n/vi/ba-cong-
khai  

 

11

H5.05.01.11 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

H5.05.01.09 

 

12

H5.05.01.12 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
13

H5.05.01.13 
Thông báo cảnh báo học vụ từng học kỳ 
(từ HK1 năm học 2015-16 đến HK2 năm 
học 2019-20) 

2017-21 Phòng ĐT 
 

 

14

H5.05.01.14 

Quy định về đánh giá kết quả thực tập của 
SV-Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, 
thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao 
đẳng hệ chính quy 

QĐ số 25/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày 
26/6/2006 

ĐHL 

 

 
15

H5.05.01.15 
Thông báo đăng ký viết khóa luận tốt 
nghiệp 

2017-21 VP các khoa 
 

 
16

H5.05.01.16 
Thông báo của khoa vv công bố danh mục 
đề tài viết khóa luận hàng năm 

2017-21 VP các khoa 
 

 
17

H5.05.01.17 Tiêu chí đánh giá khoá luận của các khoa 
Bảng chấm điểm khóa 
luận các khoa 

ĐHL 
 

 18 H5.05.01.18 QĐ thành lập hội đồng  ĐHL  

 

19

H5.05.01.19 

Thông tư quy định về khối lượng kiến thức 
tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 
mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

Thông tư 
07/2015/TT-BDGĐT 

Bộ GD&ĐT 

H2.02.01.02 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Tiêu 
chí 5.2. 

1 
H5.05.02.01 

Quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Thông tư 02/VBHN-
BGDĐT ngày 
12/4/2019 

Bộ GD&ĐT 
 

 2 H5.05.02.02 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 

 
3 

H5.05.02.03 bài đăng web về tuyển sinh 2017-21 
tuyensinh.hcm
ulaw.edu.vn   

 

4 

H5.05.02.04 lịch trình và tờ rơi tư vấn tuyển sinh 2017-21 

Phòng 
ĐT/Trung tâm 
Tư vấn tuyển 

sinh  

 
5 

H5.05.02.05 Trang thông tin tuyển sinh 2017-21 
tuyensinh.hcm
ulaw.edu.vn  H1.01.03.04 

 
6 

H5.05.02.06 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 
7 

H5.05.02.07 bài đăng web về quy chế đào tạo 
www.hcmulaw.edu.v
n 

ĐHL 
 

 8 H5.05.02.08 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  



28 

Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

9 

H5.05.02.09 
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 

 10 H5.05.02.10 lịch thi học kỳ đăng web đào tạo 2017-21 Phòng ĐT  

 

11

H5.05.02.11 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

H5.05.01.09 

 
12

H5.05.02.12 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 



29 

Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

13

H5.05.02.13 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 35 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 36 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 301 /KH-ĐHL, 
ngày 10/03/2015; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 36 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 37 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 642 /KH-ĐHL, 
ngày 11/03/2016; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 37 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 38 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 196/KH-ĐHL, 
ngày 04/04/2017; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 38 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 39 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 040 /KH-ĐHL, 
ngày 19/01/2018; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 39 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 40 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh). 

Số: 013 /KH-ĐHL, 
ngày 07/01/2019; 

ĐHL 

H3.03.03.05 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
14

H5.05.02.14 
Bài viết đăng web, email về kế hoạch thực 
tập 

daotao.hcmulaw.edu.
vn 

ĐHL 
 

 
15

H5.05.02.15 
Một số hướng dẫn viết khoá luận của các 
khoa 

2017-21 VP các khoa 
 

 

16

H5.05.02.16 

Quy định về chấm điểm khoá luận tốt 
nghiệp-Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và 
cao đẳng hệ chính quy 

QĐ số 25/2006/QĐ-
BGD&ĐT ngày 
26/6/2006 

ĐHL 

 

 

17

H5.05.02.17 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 35 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 36 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 301 /KH-ĐHL, 
ngày 10/03/2015; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

  

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 36 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 37 (ngành Luật và 
Quản trị kinh doanh); 

Số: 642 /KH-ĐHL, 
ngày 11/03/2016; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

  

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 37 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 38 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 196/KH-ĐHL, 
ngày 04/04/2017; 

ĐHL 

H3.03.03.05 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 38 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 39 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh); 

Số: 040 /KH-ĐHL, 
ngày 19/01/2018; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

 

 

Kế hoạch thực tập và bảo vệ khóa luận tốt 
nghiệp cho sinh viên Khóa 39 (ngành 
Quản trị-Luật) và Khóa 40 (ngành Luật, 
Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh). 

Số: 013 /KH-ĐHL, 
ngày 07/01/2019; 

ĐHL 

H3.03.03.05 

 

18

H5.05.02.18 Thông báo thi ngoại ngữ đầu vào 

Số: 1620 /TB-ĐHL, 
ngày 09/9/2015; 1788 
/ĐHL-ĐT, ngày 
1/7/2016; 

ĐHL 

 

   

Số: 498 /TB-ĐHL, 
ngày 31/7/2017; 588 
/TB-ĐHL, ngày 
06/8/2018; 735 /TB-
ĐHL, ngày 
28/8/2019. 

ĐHL 

 

 
 

H5.05.02.19 Thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ 
QĐ số 1110/QĐ-ĐHL 
ngày 16/9/2010 

Hiệu trưởng 
ĐHL  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

H5.05.02.20 
Kết quả khảo sát theo học kỳ của các lớp 
chính quy 

Báo cáo khảo sát Giai 
đoạn 2017-21 

AQAC 
 

Tiêu 
chí 5.3. 

1 
H5.05.03.01 

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

  
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

 

H5.05.01.09 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
2 

H5.05.03.02 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 
3 

H5.05.03.03 
Hồ sơ học phần của các học phần trong 
chương trình giảng dạy 

HSMH AQAC 
 

 
4 

H5.05.03.04 
Quy định vv làm đề thi, quản lý và in sao 
đề thi 

QĐ số 1844/QĐ-ĐHL 
ngày 12/12/2007 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 

5 

H5.05.03.05 Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

QĐ số 1098/QĐ-ĐHL 
ngày 16/6/2011 ban 
hành Quy chế thu – 
chi nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM và các 
văn bản sửa đổi, bổ 
sung QĐ 1098/QĐ-
ĐHL; QĐ số 
1577/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2018 ban hành 
Quy chế Chi tiêu nội 
bộ Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
6 

H5.05.03.06 
Biên bản họp lớp của SV, biên bản tổng 
kết công tác SV hàng năm, biên bản lấy ý 
kiến SV 

2017-21 Phòng CTSV 
 

 
7 

H5.05.03.07 
Báo cáo tổng kết công tác ra đề, số liệu 
thống kê đơn của SV về điều chỉnh điểm 

2017-21 
Trung tâm 
khảo thí  

 8 H5.05.03.08 Báo cáo của phòng thanh tra 2017-21 P. Thanh tra  

Tiêu 
chí 5.4. 

1 H5.05.04.01 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

 2 H5.05.04.02 sổ tay SV, trang web đào tạo, web trường 2017-21   

 

3 

H5.05.04.03 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 

 

H5.05.01.09 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

 
4 

H5.05.04.04 
Báo cáo tổng kết kết quả đào tạo, báo cáo 
tổng kết năm học và phương hướng nhiệm 
vụ năm học mới 

Văn kiện Hội nghị 
CNVC –NLĐ các 
năm 2017-21 

Phòng Đào 
tạo, ĐHL 

 

 
5 

H5.05.04.05 
Thông báo cảnh báo học vụ từng học kỳ 
(từ HK1 năm học 2016-17 đến HK2 năm 
học 2020-21) 

2017-21 
http://daotao.h
cmulaw.edu.v

n/  

 
6 

H5.05.04.06 
Văn bản thống kê tỷ lệ SV nhập học/tốt 
nghiệp hằng năm 

Phụ lục BC TĐG Phòng ĐT 
 

 
7 

H5.05.04.07 
Bản in từ phần mềm quản lý PSC-kết quả 
học tập 

Phần mềm PSC Phòng ĐT 
 

 
8 

H5.05.04.08 
Mẫu bảng điểm tạm thời được cấp cho 
người học 

2017-21 Phòng ĐT 
 

 
9 

H5.05.04.09 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

  
Lịch tiếp xúc CVHT (các tiết Sinh hoạt lớp 
trong lịch giảng dạy chính thức) 

2017-21 Phòng ĐT 
 

  Biên bản đối thoại SV hằng năm 2017-21 Phòng CTSV  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
10

H5.05.04.10 Trang web khảo sát online. 
khaosatonline.hcmula
w.edu.vn  

AQAC 
 

 11 H5.05.04.11 Quy trình lấy ý kiến đánh giá GV 2017-21 AQAC  

 
12

H5.05.04.12 
Kết quả khảo sát, đánh giá, phản hồi của 
người học về GV, tài liệu học tập 

2017-21 AQAC 
 

Tiêu 
chí 5.5. 

1 

H5.05.05.01 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

H5.05.01.09 

 2 H5.05.05.02 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

3 

H5.05.05.03 
Kết quả khảo sát SV về hoạt động giảng 
dạy của GV 

Báo cáo khảo sát SV 
đánh giá GV từng học 
kỳ giai đoạn 2017-
2021 

AQAC 

 

Tiêu 
chí 6.1. 

1 
H6.06.01.01 

Danh sách GV tham gia đào tạo ngành 
Luật của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Phần mềm quản lý 
nhân sự HRM 

ĐHL 
 

 

2 

H6.06.01.02 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2006 - 2020 

Quyết định số 
6002/QĐ-Bộ 
GD&ĐT ngày 
21/09/2007 phê duyệt 
“Đề án quy hoạch 
tổng thể phát triển 
Trường ĐH Luật 
TP.HCM đến năm 
2020” 

Bộ GD&ĐT 

 

 

3 

H6.06.01.03 

Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên 
chức đến năm 2020 – Phụ lục 7 của Đề án 
“Đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 
ĐH Luật TP.HCM ” 

Quyết định số 
521/QĐ-TTg ngày 18 
tháng 4 năm 2017 

Thủ tướng 
Chính phủ 

 

 
4 

H6.06.01.04 Đề án vị trí việc làm 
Nghị quyết số 03/NQ-
HĐT ngày 
11/12/2018 của Hội 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

đồng Trường chấp 
thuận thông qua Đề 
án vị trí việc làm giai 
đoạn 2018-2021 

 

5 

H6.06.01.05 
Thông báo tuyển dụng GV từ năm 2017 
đến năm 2021 

2017: Thông báo số 
109/TB-ĐHL ngày 
03/3/2017 tuyển dụng 
viên chức năm 2017; 

ĐHL 

 

 

 

  

2018: Thông báo số 
770/TB-ĐHL ngày 
25/9/2018 về việc 
tuyển dụng CDNN 
giảng viên năm 2018-
2019; 

ĐHL 

 

 

 

  

2019: Thông báo số 
1085/TB-ĐHL ngày 
28/11/2019 về việc 
tuyển dụng viên chức 
năm học 2019-2020. 

ĐHL 

 

 
 

  
2020: Thông báo số 
880/TB-ĐHL ngày 
01/09/2020 về việc 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

tuyển dụng viên chức 
năm học 2020-2021. 

 

 

  

2021: Thông báo số 
85/TB-ĐHL ngày 
01/02/2021 về việc 
tuyển dụng viên chức 
năm học 2020-2021. 

ĐHL 

 

 
6 

H6.06.01.06 Công bố quy hoạch nhân sự năm 2014; 
Quyết định số 
2740/QĐ-ĐHL ngày 
26/12/2014 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
 

 
Sửa đổi, bổ sung quy hoạch nhân sự năm 
2016; 

Quyết định số 
2561/QĐ-ĐHL ngày 
26/10/2016; 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
 

 
Sửa đổi, bổ sung quy hoạch nhân sự năm 
2018; 

Quyết định số 
706/QĐ-ĐHL ngày 
24/5/2018; 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
 

 
Công bố quy hoạch nhân sự giai đoạn 
2018 – 2023 

Quyết định số 
434/QĐ-ĐHL ngày 
25/3/2019 

Hiệu trưởng 
ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch viên 
chức quản lý của Trường giai đoạn 2021 – 
2023 

Quyết định số 
553/QĐ-ĐHL ngày 
26/5/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

   
Công bố kết quả quy hoạch viên chức 
quản lý của Trường giai đoạn 2021 - 2023 

Quyết định số 
554/QĐ-ĐHL ngày 
26/5/2021 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

    

 
7 

H6.06.01.07 
Danh sách GV đến tuổi nghỉ hưu được tiếp 
tục làm việc 

Phần mềm quản lý 
nhân sự (HRM) 

ĐHL 
 

  Danh sách GV thỉnh giảng là GV hưu trí 
Danh sách GV thỉnh 
giảng 

ĐHL 
 

Tiêu 
chí 6.2. 

1 

H6.06.02.01 
Thông tư của BGDĐT quy định về việc về 
việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với 
các cơ sở giáo dục đào tạo; 

Thông tư số 
32/2015/TT ngày 
16/12/2015 của Bộ 
GD&ĐT. 

Bộ GD&ĐT 

 

  
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về 
việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo 
của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Quyết định số 
01/2017/QĐ – TTG 
ngày 17/1/2017 của 
thủ tướng chính phủ. 

Thủ tướng 
chính phủ 

 

  
Văn bản công khai chất lượng đào tạo 
hàng năm của Trường (3 công khai) 

2017-21 https://www.h
cmulaw.edu.v H3.03.02.04 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

n/vi/ba-cong-
khai  

 2 H6.06.02.02 Hợp đồng thỉnh giảng 2017-21 ĐHL  

   kế hoạch giảng dạy từng học kỳ; 2017-21 Phòng ĐT  

 
 

 Lý lịch khoa học GV thỉnh giảng. 
Hồ sơ lý lịch khoa 
học GV 

Phòng HCTH 
 

 
3 

H6.06.02.03 
Công văn tổ chức chương trình giảng dạy, 
tư vấn pháp luật; 

2017-21 
Trung tâm 

TVPL  

 
 

 Danh sách GV tham gia thực hiện;  
Trung tâm 

TVPL  

 
 

 Biên bản thực hiện chương trình.  
Trung tâm 

TVPL  

 

4 

H6.06.02.04 
Nghị định của chính phủ quy định về vị trí 
việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 
41/2012/NĐ – CP 
ngày 8/5/2012 của 
chính phủ quy. 

Chính phủ 

 

 
 

 Thông tư của Bộ nội vụ hướng dẫn thực 
hiện nghị định số 41/2012/NĐ – CP ngày 

Thông tư số 
14/2012/TT – BNV 
ngày 18/12/2012 

Bộ Nội Vụ 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

8/5/2012 của chính phủ quy định về vị trí 
việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

 
 

 
Tổng hợp kê khai theo biểu mẫu của 
Trường Thống kê công việc cá nhân của 
các khoa. 

Hồ sơ đánh giá phân 
loại 

Phòng HCTH 
 

 

5 

H6.06.02.05 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH 
Luật TP.HCM về việc ban hành quy định 
về chế độ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc 
riêng của công chức, viêc chức và người 
lao động Trường ĐH Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
844/QĐ – ĐHL ngày 
24 tháng 5 năm 2013 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
 

  
Quyết định số 
900/QĐ – ĐHL ngày 
12 tháng 7 năm 2018 

 
 

 

 

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH 
Luật TP.HCM về việc ban hành quy định 
nghiên cứu khoa học đối với GV của 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
896/QĐ – ĐHL ngày 
12 tháng 7 năm 2018 

ĐHL 

 

 
 

 
Quy định nghiên cứu khoa học đối với GV 
của Trường ĐH Luật TP.HCM (sửa đổi) 

Quyết định số 677QĐ 
– ĐHL ngày 20 tháng 
8 năm 2021 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

Quyết định số 
1577/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2018 

ĐHL 
 

 
 

  
Quyết định số 
1212/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2020 

 
 

 

 

 
Văn bản của phòng Tổ chức hành chính về 
việc hợp nhất quy định về tổ chức thi và 
chấm thi kết thúc học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
6 

H6.06.02.06 
Thông báo tình hình hoạt động của nhà 
trường từng tháng; 

2017-21 
www.hcmula

w.edu.vn   

 
 

 
Thông báo của trung tâm Đảm bảo chất 
lượng và phương pháp giảng dạy về việc 
xem kết quả SV đánh giá GV; 

2017-21 AQAC 
 

 
 

 
Tổng hợp số giờ NCKH của GV các khoa 
theo từng năm học của Phòng NCKH – 
HTQT. 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT 
 

 

7 

H6.06.02.07 
Hồ sơ đánh giá phân loại các khoa từ 2017 
đến 2021 

-Quyết địnhy công 
nhận kết quả đánh 
giá, phân loại VC giai 
đoạn 2017-2021. 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 6.3. 

1 

H6.06.03.01 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2006 – 2020; 

Quyết định 6002/QĐ-
BGĐT ngày 
21/9/2007 Quyết định 
phê duyệt Đề án quy 
hoạch phát triển tổng 
thể Trường Đại học 
Luật TP. HCM đến 
năm 2020 

ĐHL 

[H6.06.01.02] 

 

 

 

Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên 
chức đến năm 2020 – Phụ lục 7 của Đề án 
“Đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 
ĐH Luật TP.HCM” 

Quyết định số 
521/QĐ-TTg ngày 18 
tháng 4 năm 2017 

Thủ tướng 
Chính phủ 

[H6.06.01.03] 

 

 

 
Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2018 – 
2021 

Nghị quyết số 03/NQ-
HĐT ngày 
11/12/2018 của Hội 
đồng Trường chấp 
thuận thông qua Đề 
án vị trí việc làm giai 
đoạn 2018-2021 

ĐHL 

[H6.06.01.04] 

 
2 

H6.06.03.02 -Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng 
làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh 

-Quyết định số 
1452/QĐ-ĐHL ngày 
12/8/2015 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

nghề nghiệp của Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

  
-Quy định tuyển dụng viên chức của 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

-Quyết định số 
133/QĐ-ĐHL ngày 
22/01/2019 

 
 

 
3 

H6.06.03.03 
Văn bản đề xuất tuyển GV của các Khoa 
từ năm 2017 đến năm 2021 

Giai đoạn 2017 - 2021 
Các Khoa/ 

Phòng HC - 
TH  

 

4 

H6.06.03.04 
Thông báo tuyển dụng GV từ năm 2017 
đến 2021 

2017: Thông báo số 
109/TB-ĐHL ngày 
03/3/2017 tuyển dụng 
viên chức năm 2017; 

ĐHL 

 

 

 

  

-2018: Thông báo số 
770/TB-ĐHL ngày 
25/9/2018 về việc 
tuyển dụng CDNN 
giảng viên năm 2018-
2019; 

ĐHL 

 

 
 

  
-2019: Thông báo số 
1085/TB-ĐHL ngày 
28/11/2019 về việc 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

tuyển dụng viên chức 
năm học 2019-2020. 

 

 

  

-2020: Thông báo số 
880/TB-ĐHL ngày 
01/09/2020 về việc 
tuyển dụng viên chức 
năm học 2020-2021 

ĐHL 

 

 

 

  

-2021: Thông báo số 
85/TB-ĐHL ngày 
01/02/2021 về việc 
tuyển dụng viên chức 
năm học 2020-2021 

ĐHL 

 

 
5 

H6.06.03.05 
Hồ sơ tuyển dụng GV ngành Luật từ năm 
2017 đến năm 2021 

Giai đoạn 20 17 - 
2021 

Phòng HCTH 
 

 
6 

H6.06.03.06 
Danh sách GV ngành Luật được tuyển từ 
năm 2017 – 2021 

Quyết định/Hợp đồng 
tuyển dụng GV ngành 
Luật từ 2017 - 2021 

Phòng HCTH 
 

 
7 

H6.06.03.07 
Văn bản đánh giá kế hoạch về ĐT, NCKH, 
PVCĐ của Nhà trường đều hoàn thành từ 
năm 2017 đến năm 2021 

Văn kiện Hội nghị 
VC – NLĐ từ năm 
2017 đến năm 2021 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

8 

H6.06.03.08 
Quyết định tuyển dụng phân bổ GV tuyển 
dụng về các Khoa từ năm 2017 đến năm 
2021 

Quyết định tuyển 
dụng phân bổ GV 
tuyển dụng về các 
Khoa từ năm 2017 
đến năm 2021 

Phòng HCTH 

 

 
9 

H6.06.03.09 
Hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
của GV từ năm 2017 đến năm 2021 

Danh sách GV được 
bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp 

Phòng HCTH 
 

 
10

H6.06.03.10 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐH Luật TP. HCM 

Quyết định số 
995/QĐ-ĐHL ngày 
19/6/2013 

ĐHL 
 

 

 

 

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 
thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, 
miễn nhiệm đối với viên chức quản lý của 
Trường Đại học Luật TP.HCM 

Quyết định 517/QĐ-
ĐHL ngày 29 tháng 4 
năm 2021 

 

 

 
11

H6.06.03.11 
Hồ sơ bổ nhiệm GV vào các chức vụ lãnh 
đạo từ năm 2017 đến năm 2021 

Hồ sơ Gv được bổ 
nhiệm 

ĐHL 
 

 
12

H6.06.03.12 
Danh sách GV được bổ nhiệm giữ chức vụ 
quản lý từ năm 2017 đến năm 2021 

Quyết định bổ 
nhiệmGV vào các 
chức vụ lãnh đạo từ 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

năm 2017 đến năm 
2021 

Tiêu 
chí 6.4. 

1 

H6.06.04.01 

Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng 
làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp của Trường Đại học Luật 
TP.HCM; 

Quyết định số 
1452/QĐ – ĐHL ngày 
12/8/2015 

ĐHL 

 

  
Quy định về tuyển dụng viên chức của 
Trường Đại học Luật TP.HCM 

Quyết định số 
133/QĐ-ĐHL ngày 
22/01/2019 

 
 

 
2 

H6.06.04.02 Danh sách GV ngành Luật của trường 
Phần mềm quản lý 
nhân sự (HRM) 

Phòng HCTH 
 

 
3 

H6.06.04.03 
Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của 
GV 

Hồ sơ GV Phòng HCTH 
 

 

4 

H6.06.04.04 

Quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi, 
nghỉ việc riêng của công chức, viên chức 
và người lao động Trường Đại học Luật 
TP.HCM 

Quyết số 844/QĐ-
ĐHL ngày 24/5/2013 

ĐHL 

 

   
Quyết định số 
900/QĐ – ĐHL ngày 
12/7/2018 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
5 

H6.06.04.05 
Quy định NCKH đối với GV Trường Đại 
học Luật TP.HCM 

Quyết định số 
896/QĐ – ĐHL ngày 
12/7/2018 

ĐHL 
 

 
6 

H6.06.04.06 
Quy định về đánh giá, phân loại GV, 
chuyên viên và người lao động của Trường 
Đại học Luật TP.HCM 

Quyết định số 
858/QĐ – ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
 

 
7 

H6.06.04.07 
Quy chế công tác cố vấn học tập tại 
Trường Đại học Luật TP.HCM 

Quyết định số 
1195/QĐ-ĐHL ngày 
21/9/2009 

ĐHL 
 

  
Văn bản hợp nhất quy định tổ chức thi và 
chấm thi kết thúc học phần 

Quyết định số 506 
B/QĐ-ĐHL ngày 
27/3/2014 

 
 

 8 H6.06.04.08 Hồ sơ thông qua bài giảng Hồ sơ HCTH Phòng HCTH  

 9 H6.06.04.09 Lý lịch khoa học của GV ngành Luật Lý lịch khoa học Phòng HCTH  

 
10

H6.06.04.10 
Danh sách GV ngành Luật được đào tạo 
tại nước ngoài 

Danh sách Phòng HCTH 
 

 

11

H6.06.04.11 Danh sách GV giảng dạy bằng tiếng Anh Danh sách 

Trung tâm ĐT 
CLC & ĐT 
QT, Phòng 

HCTH  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

12

H6.06.04.12 Danh sách GV giảng dạy bằng tiếng Pháp Danh sách 

Trung tâm ĐT 
CLC & ĐT 
QT, Phòng 

HCTH  

 
13

H6.06.04.13 Danh sách GV giảng dạy bằng tiếng Nhật Danh sách 
Bộ môn Tiếng 
Nhật, Phòng 

HCTH  

 

14

H6.06.04.14 

Quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi, 
nghỉ việc riêng của công chức, viêc chức 
và người lao động Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

Quyết số 844/QĐ-
ĐHL ngày 24/5/2013 

ĐHL 

 

   
Quyết định số 
900/QĐ – ĐHL ngày 
12/7/2018 

 
 

  
Quy định nghiên cứu khoa học đối với GV 
của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
896/QĐ – ĐHL ngày 
12 tháng 7 năm 2018 

ĐHL 
 

 

15

H6.06.04.15 

Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại 
học Luật về việc ban hành quy định đánh 
giá, phân loại GV, chuyên viên và người 
lao động của Trường ĐH Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
858/QĐ – ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
16

H6.06.04.016 
Quy định đánh giá, phân loại GV, chuyên 
viên và người lao động của Trường ĐH 
Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
858/QĐ – ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
 

 
17

H6.06.04.17 
Quy định đánh giá, phân loại GV, chuyên 
viên và người lao động của Trường ĐH 
Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
858/QĐ – ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
 

 
18

H6.06.04.18 
(Sáng kiến của GV) – Hồ sơ thi đua, khen 
thưởng 

Hồ sơ sáng kiến trong 
thi đua khen thưởng 

Phòng HCTH 
 

 
19

H6.06.04.19 
Hồ sơ thi đua, khen thưởng đề nghị cấp 
cao hơn 

VB đề nghị khen 
thưởng trên cấp 
Trường 

Phòng HCTH 
 

 

20

H6.06.04.20 
Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhà 
trường 

Nghị quyết của hội 
nghị cán bộ công 
chức hàng năm từ 
2017 đến 2021 

ĐHL 

 

 

21

H6.06.04.21 
Kết quả khảo sát SV về hoạt động giảng 
dạy của GV 

Báo cáo khảo sát SV 
đánh giá GV từng học 
kỳ giai đoạn 2017-
2021 

AQAC 

H5.05.05.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
22

H6.06.04.22 
Danh sách GV ngành luật được công nhận 
GS/PGS từ 2017 đến 2021 

Danh sách được công 
nhận GS/PGS; 

Phòng HCTH 
 

  
Danh sách GV ngành luật được công nhận 
GV chính từ 2017 đến 2021 

Danh sách được công 
nhận GV chính 

 
 

Tiêu 
chí 6.5. 

1 

H6.06.05.01 

Bản đăng ký kế hoạch hằng năm của GV; 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV 
hằng năm của Khoa, Bộ môn từ 2017 đến 
2021 

Kế hoạch cá nhân 
hằng năm của GV về 
đào tạo, bồi dưỡng và 
Kế hoạch đào tạo bồi 
dưỡng GV hằng năm 
của Khoa từ năm 
2017 đến 2021 

GV/các Khoa/ 
Phòng HCTH 

 

 

2 

H6.06.05.02 
Kế hoạch hằng năm của Nhà trường về 
phát triển trình độ chuyên môn của GV từ 
năm 2017 đến 2021 

Kế hoạch của Nhà 
trường về phát triển 
trình độ chuyên môn 
của GV từ năm 2017 
đến 2021 

Phòng HCTH 

 

 
3 

H6.06.05.03 
- Quy định Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, 
viên chức của Trường ĐH Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
1668/QĐ-ĐHL ngày 
25/9/2015 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
- Quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức, 
viên chức của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
897/QĐ-ĐHL ngày 
12/7/2018 

ĐHL 
 

 

4 

H6.06.05.04 
Danh sách GV ngành luật đi học nâng cao 
trình độ chuyên môn từ năm 2017 đến 
2021 

Danh sách GV ngành 
luật đi học nâng cao 
trình độ chuyên môn 
từ năm 2017 đến 2021 

Phòng HCTH 

 

 

5 

H6.06.05.05 
Số liệu GVC, GVCC được cử đi học trong 
5 năm học từnăm 2017 đến 2021 

Danh sách GV ngành 
Luật được cử đi bồi 
dưỡng chức danh 
nghề nghiệp từ 2017 
đến 2021 

Phòng HCTH 

 

 

6 

H6.06.05.06 
Số liệu GV ngành Luật đăng ký thi thăng 
hạngtừ 2017 đến 2021 

Danh sách GV ngành 
Luật đăng ký dự thi 
thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp từ 2017 
đến 2021 

Phòng HCTH 

 

 
7 

H6.06.05.07 
Số liệu GV tham gia các khóa/lớp nâng 
cao trình độ chuyên môn/bồi dưỡng ngắn 
hạn từ năm 2017 đến 2021 

Danh sách GV được 
cấp bằng tốt nghiệp/ 
chứng chỉ bồi dưỡng 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

đã đăng ký đi học từ 
2017 đến2021 

 

8 

H6.06.05.08 
Số liệu về các buổi tập huấn phương pháp 
giảng dạy trong 5 năm từ 2017 đến 2021 

Kế hoạch số 
165A/KH-ĐHL ngày 
23/3/2018 v/v tổ chức 
hội thảo “Nâng cao 
hiệu quả đào tạo các 
lớp thuộc chương 
trình đào tạo đặc 
biệt”; biên bản hội 
thảo; bài tổng thuật 
hội thảo; kỷ yếu hội 
thảo. 

AQAC 

 

   

-Kế hoạch số 
772/KH-ĐHL ngày 
26/9/2018 v/v tổ chức 
tập huấn về phương 
pháp giảng dạy – 
phương pháp kiểm tra 
đánh giá; báo cáo 
công tác tập huấn. 

AQAC 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

9 

H6.06.05.09 
Cuộc thi “Phương pháp giảng dạy tích 
cực” năm 2017 

Kế hoạch số 708/KH-
ĐHL ngày 
13/10/2017 v/v tổ 
chức cuộc thi 
“Phương pháp giảng 
dạy tích cực” ; báo 
cáo tổng kết hội thi 
phương pháp giảng 
dạy tích cực ngày 
28/11/2017 

AQAC 

 

 
10

H6.06.05.10 
Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo 
trực tuyến 

Quyết định số 
257/QĐ-ĐHL ngày 
24/3/2020 

ĐHL 
 

 

11

H6.06.05.11 
Hội thảo Phương pháp nghiên cứu và công 
bố bài báo quốc tế 

Kế hoạch tổ chức hội 
thảo khoa học cấp 
trường “Phương pháp 
NCKH và công bố bài 
báo quốc tế trong lĩnh 
vực quốc tế”; Biên 
bản hội thảo 

P. QL NCKH 
& HTQT 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

12

H6.06.05.12 

Biên bản làm việc giữa Nhà trường với 
ĐH Deakin v/v trao đổi thông tin về hoạt 
động giảng dạy, chính sách ưu đãi học 
bổng dành cho GV 

Biên bản 
Phòng QL 

NCKH&HTQ
T 

 

 
13

H6.06.05.13 
Danh sách GV được cử đi học ngoại ngữ 
tại Úc 

Quyết định cử đi học Phòng HCTH 
 

 
14

H6.06.05.14 Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng GV 
Quy trình Đào tạo, 
bồi dưỡng GV 

Ban ISO 
 

 
15

H6.06.05.15 Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng GV 
Hồ sơ đào tạo, bồi 
dưỡng GV 

Phòng HCTH 
 

 
16

H6.06.05.16 
Hồ sơ giám sát các khóa bồi dưỡng ngắn 
hạn của GV 

Hồ sơ giám sát các 
khóa bồi dưỡng ngắn 
hạn của GV 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 6.6. 

1 

H6.06.06.01 Đề án Vị trí việc làm (Phụ lục 2) 

Nghị quyết số 03/NQ-
HĐT ngày 
11/12/2018 của Hội 
đồng Trường chấp 
thuận thông qua Đề 
án vị trí việc làm giai 
đoạn 2018-2021 

ĐHL 

 

 

2 

H6.06.06.02 

Quy định về chế độ làm việc, nghỉ ngơi, 
nghỉ việc riêng của công chức, viên chức 
và người lao động (áp dụng từ ngày 
24/5/2013 đến ngày 11/7/2018) 

Quyết định số 
844/QĐ-ĐHL ngày 
24/5/2013 

ĐHL 

 

 

3 

H6.06.06.03 
Thông báo kết luận của HĐ duyệt phân 
công giờ giảng từ 2017 đến 2021 

2017: Thông báo số 
02/TB-ĐHL ngày 
02/01/2017, Thông 
báo số 916/TB-ĐHL 
ngày 25/12/2017 và 
Thông báo số 
493/TB-ĐHL ngày 
28/7/2017 

ĐHL 

 

   
-2018: Thông báo số 
568/TB-ĐHL ngày 
27/7/2018 và Thông 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

báo số 1153/TB-ĐHL 
ngày 28/12/2018 

   
-2019:Thông báo số 
602/TB-ĐHL ngày 
19/7/2019 

ĐHL 
 

   
-2020: Thông báo số 
817/TB-ĐHL ngày 
24/8/2020 

ĐHL 
 

   

-2021: Thông báo số 
29/TB-ĐHL ngày 
13/01/2021 ; Thông 
báo số 561/TB-ĐHL 
ngày 19/8/2021 

ĐHL 

 

 
4 

H6.06.06.04 -Bản thuyết minh đề tài NCKH 2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

  
-Biên bản họp của ban Tổ chức các hội 
thảo v/v phân công/mời GV tham dự/viết 
bài 

2017-21 
-P.QL NCKH, 

các Khoa 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
-Biên bản họp Khoa/Bộ môn v/v phân 
công GV viết sách, giáo trình, tập bài 
giảng, tài liệu học tập 

2017-21 
-Các Khoa/Bộ 

môn 
 

 

5 

H6.06.06.05 
Phân công coi thi kết thúc học phần hệ CQ 
từ 2017 đến 2021 

Bảng phân công cán 
bộ coi thi kết thúc học 
phần giai đoạn 2017-
2021 

ĐHL/Trung 
tâm Khảo thí 

 

 

6 

H6.06.06.06 
Phân công tư vấn tuyển sinh từ 2017 đến 
2021 

Danh sách GV ngành 
Luật tham gia tư vấn 
tuyển sinh từ 2017 
đến 2021 

Phòng 
ĐT/Trung tâm 
Tư vấn tuyển 

sinh  

 

7 

H6.06.06.07 
Phân công tư vấn pháp luật từ 2017 đến 
2021 

Danh sách GV ngành 
Luật tham gia tư vấn 
pháp luật, phục vụ 
cộng đồng từ 2017 
đến 2021 

Trung tâm 
TVPL 

 

 

8 

H6.06.06.08 
KH/lịch thanh tra học đường; lịch thanh 
tra công tác coi thi; biên bản thanh tra của 
Phòng Thanh tra từ 2017 đến 2021 

1) Lịch thanh tra học 
đường hàng tuần từ 
2017 đến 2021; 2) 
Lịch thanh tra công 
tác coi thi hàng tuần 
từ 2017 đến 2021; 3) 

P. Thanh tra 

 



61 

Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Biên bản thanh tra 
Đoàn thanh tra từ 
2017 đến 2021; 

 
9 

H6.06.06.09 
Quy định đánh giá, phân loại GV, chuyên 
viên và người lao động của Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

Quyết định số 
858/QĐ-ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
 

 
10

H6.06.06.10 
Kế hoạch đánh giá, xếp loại viên chức 
hằng năm (từ 2017 đến 2021) 

Năm 2017: Email 
thông báo 

Phòng HCTH 
 

   

Năm 2018: Thông 
báo số 512/TB-ĐHL 
ngày 11/7/2018 về 
việc xét phân loại và 
thi đua năm học 2017-
2018 

Phòng HCTH 

 

   

Thông báo số 
685/TB-ĐHL ngày 
20/8/2019 về việc 
đánh giá, phân loại và 
thi đua khen thưởng 
của công chức, viên 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

chức và người lao 
động năm 2018-2019 

   

Năm 2020: Thông 
báo số 729/ĐHL-
HCTH ngày 
24/07/2020 về đánh 
giá phân loại và thi 
đua khen thưởng của 
viên chức, NLĐ năm 
học 2019-2020. 

Phòng HCTH 

 

   

Năm 2021: Thông 
báo số 597/ĐHL-
HCTH ngày 
14/9/2021 về việc 
đánh giá phân loại và 
thi đua khen thưởng 
năm học 2020-2021. 

Phòng HCTH 

 

 
11

H6.06.06.11 
Minh chứng gửi Kết quả phân loại viên 
chức về các đơn vị từ 2017 đến 2021 

Mail của Phòng 
TCHC 

Phòng HCTH 
 

 
12

H6.06.06.12 
HS đánh giá phân loại VC từ 2017 đến 
2021 

Biên họp đánhgiá 
phân loại và quyết 
định công nhận kết 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

quả đánh giá phân 
loại viên chức hằng 
năm từ 2017 đến 2021 

 

13

H6.06.06.13 

Công văn số 1953A/HD-ĐHL ngày 
01/11/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH 
Luật TP.HCM hướng dẫn công tác thi đua, 
khen thưởng 

Công văn số 
1953A/HD-ĐHL 
ngày 01/11/2012 

ĐHL 

 

 

14

H6.06.06.14 
Hồ sơ thi đua khen thưởng đối với GV từ 
2017 đến 2021 

Biên bản họp Hội 
đồng thi đua – khen 
thưởng và các quyết 
định công nhận danh 
hiệu thi đua của 5 
năm từ 2017 đến 2021 

Phòng HCTH 

 

   

Năm học 2016-2017: 
Quyết định số 
1695/QĐ-ĐHL ngày 
07/12/2017 

ĐHL 

 

   

Năm học 2017-2018: 
Quyết định số 
1689/QĐ-ĐHL ngày 
30/11/2018 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

   

Năm học 2018-2019: 
Quyết định số 
1529/QĐ-ĐHL ngày 
31/12/2019 

ĐHL 

 

   

NH 2019 – 2020: 
Quyết định số 
1369/QĐ-ĐHL ngày 
31/12/2020 

ĐHL 

 

   

NH 2020 – 2021: 
Quyết định số 
1000/QĐ-ĐHL ngày 
07/12/2021 

ĐHL 

 

 

15

H6.06.06.15 
Hồ sơ nâng lương trước hạn của GV ngành 
Luật từ 2017 đến 2021 

Quyết định nâng 
lương trước hạn kèm 
danh sách từ 2017 đến 
2021 

Phòng HCTH 

 

 

16

H6.06.06.16 Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

QĐ số 1098/QĐ-ĐHL 
ngày 16/6/2011 ban 
hành Quy chế thu – 
chi nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM và các 
văn bản sửa đổi, bổ 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

sung QĐ 1098/QĐ-
ĐHL; 

   

QĐ số 1577/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2018 ban 
hành Quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM; 

 

 

   

QĐ số 1212/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2020 ban 
hành quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

 

 

 

17

H6.06.06.17 
MC văn bản góp ý các quy định của các 
đơn vị về công tác thi đua khen thưởng và 
MC gửi VB qua email cho các nhân 

Tổng hợp ý kiến góp 
ý về dự thảo thi đua 
khen thưởng và Mail 
của Phòng TCHC 

Phòng HCTH 

 

 

18

H6.06.06.18 
Quyết định ban hành quy định về chế độ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc 
riêng 

-QĐ 900/QĐ-ĐHL và 
QĐ 896/QĐ-ĐHL 
ngày 12/7/2018 thay 
thế cho QĐ 844/QĐ-
ĐHL ngày 24/5/2013; 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

QĐ số 1577/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2018 ban 
hành Quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM thay 
thế cho QĐ số 
1098/QĐ-ĐHL ngày 
16/6/2011 ban hành 
Quy chế thu – chi nội 
bộ Trường ĐH Luật 
TP.HCM và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung 
QĐ 1098/QĐ-ĐHL; 

ĐHL 

 

   

QĐ số 1212/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2020 ban 
hành quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM thay 
thế cho QĐ số 
1577/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2018 ban hành 
Quy chế Chi tiêu nội 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

bộ Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

Tiêu 
chí 6.7. 

1 

H6.06.07.01 
Thông tư ban hành Quy định về hoạt động 
khoa học và công nghệ trong các cơ sở 
giáo dục đại học 

Thông tư 
22/2011/TT-BGDĐT 
ngày 30/5/2011 của 
Bộ GD&ĐT 

Bộ GD&ĐT 

 

 

2 

H6.06.07.02 

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển 
tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa 
học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 
đại học 

Nghị định 
99/2014/NĐ-CP ngày 
25/10/2014 

Chính phủ 

 

 

3 

H6.06.07.03 

Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, 
viên chức và người lao động của Trường 
ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định 844/QĐ-
ĐHL ngày 5/24/2013 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
4 

H6.06.07.04 
Quy định về NCKH đối với GV ngày 
12/7/2018 của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định 896/QĐ-
ĐHL ngày 7/12/2018 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
5 

H6.06.07.05 Thông báo đăng ký NCKH các năm 
TB 288/TB-ĐHL 
ngày 29/3/2017; 

ĐHL 
 

   
TB 444/TB-ĐHL 
ngày 17/7/2017; 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

   
TB 900/TB - ĐHL 
ngày 05/11/2018 

ĐHL 
 

 
 

  
TB 721/TB - ĐHL 
ngày 28/8/2019 

ĐHL 
 

 
 

  
TB 891/TB - ĐHL 
ngày 04/9/2020 

ĐHL 
 

 
 

  
TB 703/TB – ĐHL 
ngày 14/10/2021 

ĐHL 
 

 
6 

H6.06.07.06 
Mẫu Bảng kê khai hoạt động NCKH của 
GV hàng năm 

2017-21 GV ĐHL 
 

 
7 

H6.06.07.07 
Bảng tổng kết xác nhận giờ NCKH của 
GV hàng năm 

2017-21 
Phòng quản lý 

NCKH & 
HTQT  

 
8 

H6.06.07.08 
Quy định về đánh giá, phân loại viên chức 
của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định 858/QĐ-
ĐHL ngày 22/5/2014 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
9 

H6.06.07.09 
Hồ sơ đánh giá phân loại VC của GV từ 
năm 2017 - 2021 

2017-21 Phòng HCTH 
 

 
10

H6.06.07.10 
Quy định về quản lý đề tài NCKH cấp 
Trường của Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định 1342/QĐ-
ĐHL ngày 16/8/2011 

Hiệu trưởng 
ĐHL  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
11

H6.06.07.11 
Quy trình thẩm định bài đăng tạp chí 
KHPL 

Quy trình về thẩm 
định bài đăng tạp chí 
KHPL 2017 

Ban ISO 
 

 
12

H6.06.07.12 
Quy định về thẩm định tài liệu học tập của 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định 2262/QĐ-
ĐHL ngày 
12/12/2014 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 
13

H6.06.07.13 
Danh mục thống kê sản phẩm, NCKH của 
GV 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

Tiêu 
chí 7.1. 

1 

H7.07.01.01 

Danh sách chuyên viên, người lao động 
làm việc tại các Phòng, Trung tâm, văn 
phòng Khoa tham gia vào việc thực hiện 
CTĐT ngành Luật của Trường 

Danh sách chuyên 
viên, người lao động 
làm việc tại các 
Phòng, Trung tâm, 
văn phòng Khoa 

Phòng HCTH 

 

 

2 

H7.07.01.02 
Quyết định phê duyệt “Đề án quy hoạch 
tổng thể phát triển Trường ĐH Luật 
TP.HCM đến năm 2020” 

Quyết định số 
6002/QĐ-Bộ 
GD&ĐT ngày 
21/09/2007 

Bộ GD&ĐT 
Dùng chung 
[H6.06.01.02] 

 

3 

H7.07.01.03 

Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên 
chức đến năm 2020 – Phụ lục 7 của Đề án 
“Đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 
Đại học Luật TP.HCM” 

Quyết định số 
521/QĐ-TTg ngày 
18/4/2017 

Thủ tướng 
Chính phủ Dùng chung 

[H6.06.01.03] 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

4 

H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm 

Nghị quyết số 03/NQ-
HĐT ngày 
11/12/2018 của Hội 
đồng Trường chấp 
thuận thông qua Đề 
án vị trí việc làm giai 
đoạn 2018-2021 

ĐHL 

Dùng chung 
[H6.06.01.04] 

 
5 

H7.07.01.05 
Thông báo tuyển dụng nhân sự khối 
Phòng, Trung tâm từ năm 2017 đến năm 
2021 

Thông báo tuyển 
dụng nhân sự năm 
2019 

ĐHL 
 

 
 

  
Thông báo tuyển 
dụng nhân sự năm 
2020 

ĐHL 
 

 
 

  
Thông báo tuyển 
dụng nhân sự năm 
2021 

ĐHL 
 

 
6 

H7.07.01.06 
Danh sách chuyên viên được cử đi học/bồi 
dưỡng/tập huấn nâng cao trình độ, chuyên 
môn, nghiệp vụ từ năm 2017 đến 2021 

Các quyết định cử đi 
học/tập huấn 

ĐHL 
 

 
7 

H7.07.01.07 
Hồ sơ đánh giá, xếp loại hằng năm của các 
Phòng, Trung tâm từ năm 2017 đến 2021 

Quyết định công nhận 
thi đua khen thưởng 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

(đối với tập thể các 
đơn vị hỗ trợ) 

  
Kết quả khảo sát của các đơn vị về mức độ 
hài lòng của các dịch vụ hỗ trợ từ 2017 
đến 2021 

Tổng hợp ý kiến phản 
hồi và phiếu đánh giá 

Các đơn vị hỗ 
trợ 

 

 
8 

H7.07.01.08 
Quyết định thành lập các đơn vị chức năng 
của Trường 

Các quyết định Phòng HCTH 
 

Tiêu 
chí 7.2. 

1 
H7.07.02.01 

Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng 
làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp củaTrường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
1452/QĐ-ĐHL ngày 
12/8/2015 

ĐHL 
 

  
Quy định về tuyển dụng viên chức của 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
133/QĐ-ĐHL ngày 
22/01/2019 

 
 

 
2 

H7.07.02.02 
Quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng 
làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp củaTrường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
1452/QĐ-ĐHL ngày 
12/8/2015 

ĐHL 
H7.07.02.01 

  
Quy định về tuyển dụng viên chức của 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
133/QĐ-ĐHL ngày 
22/01/2019 

 
H7.07.02.01 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
3 

H7.07.02.03 
Kế hoạch tuyển dụng nhân viên từ năm 
2017 đến năm 2021 

Các Kế hoạch tuyển 
dụng nhân sự từ nằm 
2017 đến năm 2021 

Phòng HCTH 
 

  
Thông báo tuyển dụng nhân viên từ năm 
2017 đến năm 2021 đăng trên website và 
các phương tiện thông tin đại chúng 

Thông báo số 
109/TB-ĐHL ngày 
03/3/2017 tuyển dụng 
viên chức năm 2017; 

Phòng HCTH 

 

 

 

  

Thông báo số 
770/TB-ĐHL ngày 
25/9/2018 về việc 
tuyển dụng CDNN 
giảng viên năm 2018-
2019; 

Phòng HCTH 

 

 

 

  

Thông báo số 
1085/TB-ĐHL ngày 
28/11/2019 về việc 
tuyển dụng viên chức 
năm học 2019-2020. 

Phòng HCTH 

 

 

 

  

Kế hoạch số 
1124/KH-ĐHL ngày 
29/10/2020 và Thông 
báo số 1125/TB-ĐHL 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

ngày 29/10/2020 về 
việc tuyển dụng viên 
chức năm học 2020-
2021 

 
 

  
Các báo đăng thông 
tin tuyển dụng từ 
2017 - 2021 

Phòng HCTH 
 

 
 

  
www.hcmulaw.edu.v
n 

Phòng HCTH 
 

 
4 

H7.07.02.04 
Danh sách nhân viên hỗ trợ CTĐT ngành 
luật được tuyển dụng từ 2017 – 2021 

Hợp đồng lao động/ 
hợp đồng làm việc 

ĐHL 
 

 
5 

H7.07.02.05 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
995/QĐ-ĐHL ngày 
19/6/2013 

ĐHL 
H6.06.03.10 

  

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 
vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý 
của Trường ĐH Luật TP. HCM 

Quyết định số 
517/QĐ – ĐHL ngày 
29 tháng 4 năm 2021 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
6 

H7.07.02.06 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
995/QĐ-ĐHL ngày 
19/6/2013 

ĐHL 
H6.06.03.10 

 
7 

H7.07.02.07 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
995/QĐ-ĐHL ngày 
19/6/2013 

ĐHL 
H6.06.03.10 

 
8 

H7.07.02.08 
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 
miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐH Luật TP.HCM 

Quyết định số 
995/QĐ-ĐHL ngày 
19/6/2013 

ĐHL 
H6.06.03.10 

 

9 

H7.07.02.09 

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 
vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý 
của Trường ĐH Luật TP. HCM (Điều 6) 

Quyết định số 
517/QĐ – ĐHL ngày 
29 tháng 4 năm 2021 

ĐHL 

H6.06.03.10 

 

10

H7.07.02.10 

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 
dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức 
vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý 
của Trường ĐH Luật TP. HCM (Điều 10) 

Quyết định số 
517/QĐ – ĐHL ngày 
29 tháng 4 năm 2021 

ĐHL 

H6.06.03.10 

 
11

H7.07.02.11 
Danh sách nhân viên hỗ trợ CTĐT ngành 
Luật được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ 2017 
đến 2021 

Các Quyết định bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại 

Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
12

H7.07.02.12 
Hồ sơ viên chức cán bộ lãnh đạo các đơn 
vị hỗ trợ 

Hồ sơ VC ĐHL 
 

 
13

H7.07.02.13 
Công văn/email của Trường đề nghị các 
đơn vị góp ý dự thảo quy định về tuyển 
dụng,bổ nhiệm VC qua email 

2017-21 ĐHL 
 

  
Email của Trường gửi văn bản chính thức 
quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm đến các 
cá nhân, đơn vị 

2017-21  
 

 
14

H7.07.02.14 
Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo quy định 
về tuyển dụng, bổ nhiệm VC 

Tổng hợp ý kiến góp 
ý 

Phòng HCTH 
 

Tiêu 
chí 7.3. 

1 H7.07.03.01 
Quy định về đánh giá, phân loại GV, 
chuyên viên và người lao động của Trường 
ĐH Luật TP.HCM. 

Quyết định số 
858/QĐ – ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 

 

   

   

 
2 

H7.07.03.02 
Thông báo về đánh giá, phân loại VC và 
thi đua, khen thưởng hằng năm từ 2017 
đến 2021 

2017-21 Phòng HCTH 
 

 
3 

H7.07.03.03 
Hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức hằng 
năm của Nhà trường từ 2017 đến 2021 

Bảng tổng hợp kết 
quả đánh giá, phân 
loại viên chức của 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Trường và Hồ sơ 
đánh giá, phân loại 
VC các đơn vị hỗ trợ 
năm 2017 

 

 

  

Bảng tổng hợp kết 
quả đánh giá, phân 
loại viên chức của 
Trường và Hồ sơ 
đánh giá, phân loại 
VC các đơn vị hỗ trợ 
năm 2018 

 

 

 

 

  

Bảng tổng hợp kết 
quả đánh giá, phân 
loại viên chức của 
Trường và Hồ sơ 
đánh giá, phân loại 
VC các đơn vị hỗ trợ 
năm 2019 

 

 

 

 

  

Bảng tổng hợp kết 
quả đánh giá, phân 
loại viên chức của 
Trường và Hồ sơ 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

đánh giá, phân loại 
VC các đơn vị hỗ trợ 
năm 2020 

 

 

  

Bảng tổng hợp kết 
quả đánh giá, phân 
loại viên chức của 
Trường và Hồ sơ 
đánh giá, phân loại 
VC các đơn vị hỗ trợ 
năm 2021 

 

 

 

4 

H7.07.03.04 
Kết quả đánh giá, phân loại VC hằng năm 
của Trường từ năm 2017 đến 2021. 

Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 
đánh giá, xếp loại VC 
năm 2016 

Phòng HCTH 

 

 

 

 
Emai của Trường gửi kết quả đánh giá, 
phân loại VC hằng năm từ 2017 đến 2021 
cho cá nhân 

Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 
đánh giá, xếp loại VC 
năm 2017 

Phòng HCTH 

 

    Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 

Phòng HCTH  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

đánh giá, xếp loại VC 
năm 2018 

 

 

  

Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 
đánh giá, xếp loại VC 
năm 2019 

Phòng HCTH 

 

 

 

  

Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 
đánh giá, xếp loại VC 
năm 2020 

Phòng HCTH 

 

 

 

  

Emai gửi quyết định 
công nhận kết quả 
đánh giá, xếp loại VC 
năm 2021 

 

 

 
5 

H7.07.03.05 
Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng đối 
với các đơn vị hỗ trợ từ năm 2017 đến năm 
2021 

Kết quả khảo sát của 
các đơn vị 

Các đơn vị hỗ 
trợ 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 7.4. 

1 
H7.07.04.01 

Đơn xin đi học/bồi dưỡng/tập huấn của 
nhân viên 

Đơn xin đi học của 
nhân viên từ năm 
2017 đến 2021. 

Các cá nhân 
 

 
 

  
Tờ trình đề nghị đi tập 
huấn/ bồi dưỡng từ 
2017 đến 2021. 

Các đơn vị. 
 

 
 

  
Quyết định cử đi học 
từ 2017 đến 2021 

ĐHL 
 

 

2 

H7.07.04.02 

Thông báo/kế hoạch các khóa đào tạo/bồi 
dưỡng; quyết định cử nhân viên đi học/bồi 
dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn từ năm 
2017 đến 2021 

Thông báo v/v mở các 
khóa đào tạo/bồi 
dưỡng từ 2017 đến 
2021 

Các cơ sở đào 
tạo/bồi dưỡng. 

 

 
 

  
Kế hoạch v/v mở các 
lớp đào tạo/bồi dưỡng 
từ 2017 đến 2021 

ĐHL 
 

 
 

  
Quyết định cử đi học/ 
bồi dưỡng từ 2017 
đến 2021 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
3 

H7.07.04.03 
Văn bằng, chứng chỉ các khóa, lớp đào 
tạo, bồi dưỡng của nhân viên từ 2017 đến 
2021 

 
Các cơ sở đào 
tạo/bồi dưỡng. 

 

 
 

 
Danh sách nhân viên được hỗ trợ kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng hằng năm từ 2017 đến 
2021 

2017-21 Phòng TCKT 
 

 

4 

H7.07.04.04 Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

QĐ số 1098/QĐ-ĐHL 
ngày 16/6/2011 ban 
hành Quy chế thu – 
chi nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM và các 
văn bản sửa đổi, bổ 
sung QĐ 1098/QĐ-
ĐHL; QĐ số 
1577/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2018 ban hành 
Quy chế Chi tiêu nội 
bộ Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

ĐHL 

 

 
 

  
QĐ số 1577/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2018 ban 
hành Quy chế Chi tiêu 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

   

QĐ số 1212/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2020 ban 
hành quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

ĐHL 

 

  
Danh sách nhân viên được hỗ trợ kinh phí 
đào tạo, bồi dưỡng hằng năm từ 2017 đến 
2021 

2017-21 
Phòng 

HCTH/TCKT 
H7.07.04.03 

 
5 

H7.07.04.05 
Danh sách nhân viên được đào tạo, bồi 
dưỡng hằng năm từ 2017 đến 2021 

 Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 7.5. 

1 

H7.07.05.01 
Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2018 – 
2021 (Phụ lục 6) 

Nghị quyết số 03/NQ-
HĐT ngày 
11/12/2018 của Hội 
đồng Trường chấp 
thuận thông qua Đề 
án vị trí việc làm giai 
đoạn 2018-2021 

ĐHL 

 

 
2 

H7.07.05.02 
Biên bản họp đơn vị v/v phân công nhiệm 
vụ từ năm 2017 đến 2021 

Sổ họp đơn vị 
Các 

Phòng/Trung 
tâm  

 
3 

H7.07.05.03 
Kế hoạch công việc hằng năm của nhân 
viên từ 2017 đến 2021. 

Kế hoạch công việc 
cá nhân 

Nhân viên các 
Phòng/Trung 

tâm  

  
Kế hoạch hoạt động hằng năm của các đơn 
vị từ 2017 đến 2021 

Kế hoạch hoạt động 
của các đơn vị 

Các 
Phòng/Trung 

tâm  

 
4 

H7.07.05.04 
Danh mục quy trình ISO của các đơn vị 
cấp Phòng/Trung tâm 

 Ban ISO 
 

 
5 

H7.07.05.05 Sổ họp đơn vị các Phòng/Trung tâm 2017-21 
Các 

Phòng/Trung 
tâm  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
6 

H7.07.05.06 Bảng phân công coi thi kết thúc học phần 2017-21 
Trung tâm 
Khảo thí  

  
Danh sách nhân viên tham gia coi thi tốt 
nghiệp THPT quốc gia từ 2017 đến 2021 

 Phòng ĐT 
 

 
7 

H7.07.05.07 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tập thể 
của Công đoàn từ 2017 đến 2021 và danh 
sách CĐV tham gia 

 
Ban chấp 

hành Công 
đoàn Trường  

 
8 

H7.07.05.08 
Quy định đánh giá, phân loại giảng viên, 
chuyên viên, người lao động của Trường 
ĐH Luật Tp.HCM 

Quyết định số 
858/QĐ-ĐHL ngày 
22/5/2014 

ĐHL 
 

 
9 

H7.07.05.09 
Kế hoạch đánh giá, xếp loại viên chức 
hằng năm (từ 2017 đến 2021) 

Năm 2017: Email 
thông báo 

ĐHL 
 

   

Năm 2018: Thông 
báo số 512/TB-ĐHL 
ngày 11/7/2018 về 
việc xét phân loại và 
thi đua năm học 2017-
2018 

 

 

 
 

  
Thông báo số 
685/TB-ĐHL ngày 
20/8/2019 về việc 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

đánh giá, phân loại và 
thi đua khen thưởng 
của công chức, viên 
chức và người lao 
động năm 2018-2019 

 

 

  

Năm 2020: Thông 
báo số 729/ĐHL-
HCTH ngày 
24/07/2020 về đánh 
giá phân loại và thi 
đua khen thưởng của 
viên chức, NLĐ năm 
học 2019-2020. 

 

 

 

 

  

Năm 2021: Thông 
báo số 597/ĐHL-
HCTH ngày 
14/9/2021 về việc 
đánh giá phân loại và 
thi đua khen thưởng 
năm học 2020-2021. 

 

 

 
10

H7.07.05.10 
Minh chứng gửi Kết quả phân loại viên 
chức về các đơn vị từ năm 2017 đến 2021 

Email của Trường Phòng HCTH 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
11

H7.07.05.11 
Văn bản của Trường ĐH Luật TP.HCM 
hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

Công văn số 
1953A/HD-ĐHL 
ngày 01/11/2012 

ĐHL 
 

 

12

H7.07.05.12 
HS thi đua khen thưởng hằng năm từ 2017 
đến 2021 

Năm học 2016-2017: 
Quyết định số 
1695/QĐ-ĐHL ngày 
07/12/2017 

ĐHL 

 

 

 

 
(Biên bản họp Hội đồng thi đua – khen 
thưởng và các quyết định công nhận danh 
hiệu thi đua của 5 năm từ 2017 đến 2021) 

Năm học 2017-2018: 
Quyết định số 
1689/QĐ-ĐHL ngày 
30/11/2018 

 

 

 

 

  

Năm học 2018-2019: 
Quyết định số 
1529/QĐ-ĐHL ngày 
31/12/2019 

 

 

 

 

  

NH 2019 – 2020: 
Quyết định số 
1369/QĐ-ĐHL ngày 
31/12/2020 

 

 

    NH 2020 – 2021: 
Quyết định số 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

1000/QĐ-ĐHL ngày 
07/12/2021 … 

 

13

H7.07.05.13 
Hồ sơ nâng lương trước hạn của nhân viên 
ngành Luật từ 2017 đến 2021 

Quyết định công nhận 
danh sách được nâng 
lương trước hạn từ 
2017 đến 2021 

Phòng HCTH 

 

 

14

H7.07.05.14 Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường 

QĐ số 1098/QĐ-ĐHL 
ngày 16/6/2011 ban 
hành Quy chế thu – 
chi nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM và các 
văn bản sửa đổi, bổ 
sung QĐ 1098/QĐ-
ĐHL; QĐ số 
1577/QĐ-ĐHL ngày 
01/12/2018 ban hành 
Quy chế Chi tiêu nội 
bộ Trường ĐH Luật 
TP.HCM 

ĐHL 

 

 
 

  
QĐ số 1577/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2018 ban 
hành Quy chế Chi tiêu 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

 

 

  

QĐ số 1212/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2020 ban 
hành quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

ĐHL 

 

 
15

H7.07.05.15 
Công văn của Trường gửi các đơn vị góp ý 
dự thảo các quy định về đánh giá, xếp loại 
VC và thi đua khen thưởng 

2017-21 Phòng HCTH 
 

  
Email của Trường gửi quy định về đánh 
giá, xếp loại, thi đua khen thưởng cho 
nhân viên toàn trường 

2017-21  
 

 

16

H7.07.05.16 
Quy chế Chi tiêu nội bộ 2020 thay thế cho 
Quy chế Chi tiêu nội bộ 2018 

QĐ số 1212/QĐ-ĐHL 
ngày 01/12/2020 ban 
hành quy chế Chi tiêu 
nội bộ Trường ĐH 
Luật TP.HCM 

ĐHL 

 

Tiêu 
chí 8.1. 

1 H8.08.01.01 CV số 2388/BGDĐT - KTKĐCLGD ngày 20/5/2015 Bộ GD&ĐT  

  Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
2 

H8.08.01.02 
Cơ sở dữ liệu về kết quả tuyển sinh các 
năm 2015-2020 

Phần mềm tuyển sinh Phòng ĐT 
 

 3 H8.08.01.03 Thông báo tuyển sinh của trường 2017-21 Phòng ĐT  

 4 H8.08.01.04 Kế hoạch tham gia ngày hội tuyển sinh 2017-21 Phòng ĐT  

 
5 

H8.08.01.05 
Hình ảnh các đợt học sinh PTTH đến tham 
quan trường 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  

 
6 

H8.08.01.06 Trang thông tin tuyển sinh 2017-21 
http://tuyensin
h.hcmulaw.ed

u.vn/  H1.01.03.04 

 
7 

H8.08.01.07 
Kế hoạch và báo cáo của SV được phân 
công về trường PTTH tư vấn trực tiếp 

2017-21 Phòng ĐT 
 

 8 H8.08.01.08 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 

 
9 

H8.08.01.09 
Thông báo kết luận của của Hội đồng TS 
2015 - 2020 

2017-21 Phòng ĐT 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 8.2. 

1 
H8.08.02.01 

Quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Thông tư 02/VBHN-
BGDĐT ngày 
12/4/2019 

Bộ GD&ĐT 
H5.05.02.01 

 2 H8.08.02.02 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 

 
3 

H8.08.02.03 Trang thông tin tuyển sinh 2017-21 
http://tuyensin
h.hcmulaw.ed

u.vn/  H1.01.03.04 

 
4 

H8.08.02.04 
Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển 
sinh khi xây dựng đề án TS hàng năm 

2017-21 Phòng ĐT 
 

 5 H8.08.02.05 Đề án tuyển sinh hằng năm 2017-21 Phòng ĐT H5.05.01.04 

 
6 

H8.08.02.06 
Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển 
sinh đánh giá công tác tuyển sinh hàng 
năm 

2017-21 Phòng ĐT 
 

Tiêu 
chí 8.3. 

1 
H8.08.03.01 

Phần mềm quản lý kết quả học tập của 
sinh viên PSC 

PSC Phòng ĐT 
 

 2 H8.08.03.02 Phần mềm quản lý sinh viên PSC PSC Phòng CTSV  

 3 H8.08.03.03 Kế hoạch giảng dạy 2017-21 Phòng ĐT  

 
 

 Website trường, Website đào tạo 
www.hcmulaw.edu.v
n 

ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

   Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

 
4 

H8.08.03.04 
Quy chế Công tác Cố vấn học tập theo hệ 
thống tín chỉ 

Quyết định số 
1195/QĐ-ĐHL ngày 
21/9/2009 

ĐHL 
H4.04.02.12 

 
5 

H8.08.03.05 
Chương trình đào tạo đại học chính quy 
ngành Luật 

2016, 2020 ĐHL 
 

 
6 

H8.08.03.06 
Tài liệu sinh hoạt công dân cho tân SV đầu 
năm 

2017-21 Phòng CTSV 
 

 
7 

H8.08.03.07 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện... 
QĐ 964/QĐ-ĐHL 
ngày 9/10/20 

ĐHL 
 

  Quy định học bổng khuyến khích học tập 
QĐ 46/QĐ-ĐHL ngày 
9/1/19 

 
 

Tiêu 
chí 8.4. 

1 
H8.08.04.01 

Quy chế Công tác Cố vấn học tập theo hệ 
thống tín chỉ 

Quyết định số 
1195/QĐ-ĐHL ngày 
21/9/2009 

ĐHL 
H4.04.02.12 

 

2 

H8.08.04.02 Quyết định phân công cố vấn học tập 

Quyết định số 
1209/QĐ-ĐHL ngày 
30/10/2019 phân công 
CVHT K44 (2019) 

Hiệu trưởng 
ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

   

Quyết định số 
1363/QĐ-ĐHL ngày 
05/10/2018 phân công 
CVHT K43 (2018) 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 

 

  

Quyết định 
số1481/QĐ-ĐHL 
ngày 18/10/2017 phân 
công CVHT K42 
(2017) 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 

 

  

Quyết định số 
2337/QĐ-ĐHL ngày 
05/10/2016 phân công 
CVHT K41 (2016) 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 

 

  

Quyết định số 
1985/QĐ-ĐHL ngày 
20/10/2015 phân công 
CVHT K40 (2015) 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

 3 H8.08.04.03 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

 4 H8.08.04.04 Kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ 2017-21 Phòng ĐT  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
5 

H8.08.04.05 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân 
SV 

KH697/KH-ĐHL 
ngày 26/8/2019 

ĐHL 
 

 
 

  
KH649/KH-ĐHL 
ngày 27/8/2018 

ĐHL 
 

 
 

  
KH573/KH-ĐHL 
ngày 01/9/2017 

ĐHL 
 

 
 

  
KH1875/KH-ĐHL 
ngày 09/9/2016 

ĐHL 
 

 
 

  
KH1628/KH-ĐHL 
ngày 10/9/2015 

ĐHL 
 

 
6 

H8.08.04.06 
Kế hoạch tổ chức buổi đối thoại SV chính 
quy với hiệu trưởng các năm 

KH598/KH-ĐHL 
ngày 09/4/2015 

Phòng CTSV 
 

 
 

  
KH864/KH-ĐHL 
ngày 11/4/2016 

Phòng CTSV 
 

 
 

  
KH117/KH-ĐHL 
ngày 05/3/2017 

Phòng CTSV 
 

 
 

  
KH250/KH-ĐHL 
ngày 02/4/2019 

Phòng CTSV 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
7 

H8.08.04.07 
Kế hoạch tổ chức các ngày hội sinh viên 
nghiên cứu khoa học các năm 

2017- 21 
Phòng QL 

NCKH&HTQ
T  

 
8 

H8.08.04.08 Quyết định học bổng khuyến khích học tập 
QĐ 718/QĐ-ĐHL 
ngày 14/6/2019 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ 1215/QĐ-ĐHL 
ngày 31/8/2017 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ 01/QĐ-ĐHL ngày 
03/1/2018 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ 69/QĐ-ĐHL ngày 
24/1/2017 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ 815/QĐ-ĐHL 
ngày 12/6/2018 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ2611/QĐ-ĐHL 
ngày 02/11/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ3012/QĐ-ĐHL 
ngày 27/12/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 
 

  
QĐ 2556/QĐ-ĐHL 
ngày 29/12/2015 

Hiệu trưởng 
ĐHL  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

  
QĐ 1624/QĐ-ĐHL 
ngày 09/9/2015 

Hiệu trưởng 
ĐHL  

 9 H8.08.04.09 Trang fanpage của Đoàn và Hội sinh viên  Đoàn, Hội SV  

 
10

H8.08.04.10 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả 
định cấp quốc gia Vmoot, Tài liệu tổ chức 
cuộc thi học thuật của Đoàn Khoa 

2017-21 Đoàn Khoa 
 

 

11

H8.08.04.11 

H8.08.04.07 - Quyết định chuẩn y kết quả 
bầu Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Moot 
Community, Phiên tòa tập sư, Quốc tế 
thanh niên 

2017-21 Đoàn, Hội SV 

 

 
12

H8.08.04.12 Kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ 2017-21 
Phòng 

ĐT  

 
13

H8.08.04.13 
Quyết định thành lập Trung tâm quan hệ 
doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên 

2015 ĐHL 
 

 
14

H8.08.04.14 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn hướng 
nghiệp - việc làm Ulaw Career day và báo 
cáo kết quả 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 8.5. 

1 H8.08.05.01 kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ 2017-21 Phòng ĐT H8.08.04.10 

 
2 

H8.08.05.02 Kế hoạch khám sức khỏe SV hằng năm 
Số 28/KH-CĐ ngày 
14/06/18; Số 65/KH-
CĐ ngày 12/08/19 

Công Đoàn 
trường/Trạm y 

tế  

   

HĐ số 
06/2015/HĐKSK-YV 
ngày 10/06/15; HĐ số 
006/2016/HĐKSK-
YV ngày 01/06/16; 
595/2017/HĐ ngày 
18/07/17; HĐ số 
847/HĐ-BVĐHYD 
ngày 21/08/18 

 

 

 

3 

H8.08.05.03 
Sơ đồ bố trí phòng Học, Hội trường, Thư 
viện... 

Bản vẽ số KT01, 02, 
03,04, 05, 06 sơ đồ 
tòa nhà Bình Triệu, 
Nguyễn Tất Thành, 
năm 2014 

ĐHL 

 

 4 H8.08.05.04 Sổ góp ý tại mỗi GĐ Tại các giảng đường ĐHL  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
5 

H8.08.05.05 
Biên bản làm việc với đơn vị PCCC, Giấy 
CNVSATTP của Căn tin, Biên bản sửa 
chữa trang thiết bị 

2017-21 Phòng QTTB 
 

 
6 

H8.08.05.06 Nội quy trường học 
QĐ số 306/QĐ-ĐHL 
ngày 13/03/2012 

ĐHL 
 

 
7 

H8.08.05.07 
trang web edu2review.co đánh giá về chỉ 
số hạnh phúc của SV 

2016, 2018 
edu2review. 

com  

Tiêu 
chí 9.1. 

1 
H9.09.01.01 Sổ đỏ cơ sở Quận 4 

AB/661617: Năm 
2005 

UBND 
TP.HCM  

  Sổ đỏ cơ sở Bình Triệu A0722904: Năm 2009 
UBND 

TP.HCM  

  Sổ đỏ cơ sở TP Thủ Đức CE969939: Năm 2017 
UBND 

TP.HCM  

 2 H9.09.01.02 - Thống kê phòng làm việc 2021. 2021 Phòng QTTB  

  
- Sơ đồ bố trí phòng làm việc tại cơ sở của 
Trường 

2020  
 

 
3 

H9.09.01.03 
- Sơ đồ bố trí phòng làm việc của các 
Khoa 

2017- 2021 Phòng QTTB 
 

  - Kiểm kê tài sản VP làm việc các Khoa    
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 4 H9.09.01.04 - Thống kê phòng làm việc 2021. 2017- 2021 Phòng QTTB  

 5 H9.09.01.05 - Đề án tuyển sinh 2021 2021 ĐHL  

 
6 

H9.09.01.06 
- CTĐT trình độ ĐH hệ CQ ngành Luật 
2018 

2018 ĐHL 
 

  
- Sơ đồ bố trí phòng học tại Quận 4 và 
Bình Triệu 

 Phòng QTTB 
 

 
7 

H9.09.01.07 
- Sơ đồ bố trí Thư viện, TT Học liệu, các 
phòng thực hành 

2017- 2021 Phòng QTTB 
 

  
- Danh sách kiểm kê tài sản của các đơn vị 
này 

 Phòng QTTB 
 

 
8 

H9.09.01.08 
- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các trang 
thiết bị của nhà trường 

2017-2021 Phòng QTTB 
 

Tiêu 
chí 9.2. 

1 
H9.09.02.01 Số liệu từng loại hình tài liệu 2017-21 

TT TT– Thư 
viện  

 
2 

H9.09.02.02 
Số liệu theo ngôn ngữ tài liệu cập nhật 
2021 

Phần mềm thống kê 
của Thư viện 

TT TT– Thư 
viện  

 
3 

H9.09.02.03 Số liệu sách Giáo trình 
Thống kê theo phần 
mềm thư viện tháng 
6/2021 

TT TT– Thư 
viện 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
4 

H9.09.02.04 
Số liệu sách Giáo trình trao đổi với các TV 
liên kết 

2017-21 
TT TT– Thư 

viện  

 
5 

H9.09.02.05 
Số liệu tài liệu upload vào phần mềm quản 
lý tài liệu số 

Thống kê phần mềm 
quản lý tài liệu số đến 
tháng 6/2021 

TT TT– Thư 
viện 

 

 
6 

H9.09.02.06 CSDL sách điện tử Ebook Trang web 
TT TT– Thư 

viện  

 
7 

H9.09.02.07 CSDL Heinonline Trang web 
TT TT– Thư 

viện  

 
8 

H9.09.02.08 CSDL Westlaw Trang web 
TT TT– Thư 

viện  

 
9 

H9.09.02.09 CSDL trực tuyến OPAC Trang web 
TT TT– Thư 

viện  

 
10

H9.09.02.10 CSDL luatvietnam Trang web 
TT TT– Thư 

viện  

 
11

H9.09.02.11 Số liệu bạn đọc đăng ký sử dụng TV 2021 2017-21 
TT TT– Thư 

viện  

 
12

H9.09.02.12 
Tài liệu chuyên ngành đào tạo Luật thống 
kê theo phần mềm Libol 6.0 

Phần mềm quản lý 
thư viện Libol 6.0 

TT TT– Thư 
viện  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
13

H9.09.02.13 Quy trình bổ sung tài liệu Quy trình ISO 
TT TT– Thư 

viện  

 
14

H9.09.02.14 Quy trình biên mục tài liệu Quy trình ISO 
TT TT– Thư 

viện  

 
15

H9.09.02.15 Số liệu bạn đọc đăng ký làm thẻ thư viện 
Phần mềm quản lý 
thư viện Libol6.0 

TT TT– Thư 
viện  

 
16

H9.09.02.16 
Số liệu bạn đọc sử dụng thư viện và mượn 
tài liệu về nhà 

Phần mềm quản lý 
thư viện Libol6.0 

TT TT– Thư 
viện  

 
17

H9.09.02.17 
Kết quả khảo sát nhu cầu bạn đọc sử dụng 
thư viện 

Báo cáo khảo sát 
2017-21 

TT TT– Thư 
viện  

 
18

H9.09.02.18 Thay mới cổng từ 
Tờ trình đề nghị thay 
mới cổng từ 

TT TT– Thư 
viện  

 
19

H9.09.02.19 Số liệu bàn ghế được cấp 
Danh sách kiểm kê tải 
sản 

TT TT– Thư 
viện  

 

20

H9.09.02.20 
Báo cáo tổng kết hàng năm về hiệu quả 
hoạt động TT TT-TV 

Báo cáo thi đua khen 
thưởng của Trung tâm 
Thông tin – Thư viện 
từ năm 2017-21 

TT TT– Thư 
viện 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 9.3. 

1 H9.09.03.01 Thống kê cơ sở vật chất của Trường 2021 Năm 2021 Phòng QTTB  

 
2 

H9.09.03.02 Ảnh chụp các buổi phiên tòa giả định 2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 3 H9.09.03.03 Kiểm kê cơ sở vật chất của Trường 2021 Phòng QTTB ĐHL  

 
4 

H9.09.03.04 
Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các trang 
thiết bị của trường 

2017-21 Phòng QTTB 
 

Tiêu 
chí 9.4. 

1 H9.09.04.01 Thống kê cơ sở vật chất của Trường 2020 Phụ lục BC TĐG ĐHL  

 2 H9.09.04.02 Thống kê cơ sở vật chất của Trường 2020 Phụ lục BC TĐG ĐHL H9.09.04.01 

 
3 

H9.09.04.03 Sơ đồ bố trí các điểm phát wifi của Trường 
Biên bản nghiệm thu 
lắp wifi các đợt 

Trung tâm 
CNTT  

  hợp đồng cung cấp internet của Trường 2017-21   

 4 H9.09.04.04 Thống kê đầu sách được số hóa Phụ lục BC TĐG ĐHL  

 5 H9.09.04.05 Thống kê đầu sách trực tuyến Phụ lục BC TĐG ĐHL  

 
6 

H9.09.04.06 HeinOnline 
https://home.heinonli
ne.org/  

ĐHL 
 

 7 H9.09.04.07 Phần mềm quản lý thư viện Libol 6.0 Libol 6.0 ĐHL  



101 

Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
8 

H9.09.04.08 Kết quả khảo sát người dùng về CNTT Từ năm 2017-2021 
Trung tâm 

CNTT  

 9 H9.09.04.09 Hợp đồng dịch vụ với công ty PSC 2014 Phòng TCKT  

Tiêu 
chí 9.5. 

1 
H9.09.05.01 

Hợp đồng với công ty thi công mảng 
tường xanh cơ sở NTT 

Hợp đồng số 
05/2012/HĐXD ngày 
15/03/2012 

ĐHL 
 

 

2 

H9.09.05.02 Hợp đồng với công ty vệ sinh Hoàng Gia 

Hợp đồng cung cấp 
DVVS cơ sở Nguyễn 
Tất Thành số 
2007/HĐCCDVNTT-
2017 ngày 20/7/2017, 
Hợp đồng cung cấp 
DVVS cơ sở Bình 
Triệu số 
2007/HĐCCDVBT-
2017 ngày 20/7/2017 

ĐHL 

 

 
3 

H9.09.05.03 
Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho 
người lao động của trường 

Số 28/KH-CĐ ngày 
14/06/18; Số 65/KH-
CĐ ngày 12/08/19 

Công Đoàn 
trường/Trạm y 

tế  

   HĐ số 
06/2015/HĐKSK-YV 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

ngày 10/06/15; HĐ số 
006/2016/HĐKSK-
YV ngày 01/06/16; 
595/2017/HĐ ngày 
18/07/17; HĐ số 
847/HĐ-BVĐHYD 
ngày 21/08/18 

 

4 

H9.09.05.04 Hợp đồng với công ty bảo vệ 

Hợp đồng bảo vệ cơ 
sở Bình Triệu số 
2310/2018/DVBV-
ĐHL-HĐ ngày 
23/10/2018; Hợp 
đồng bảo vệ cơ sở 
Nguyễn Tất Thành số 
1610/2018/ĐHL-ĐA 
ngày 16/10/2018 

ĐHL 

 

 
5 

H9.09.05.05 
Kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy 
hằng năm 

297/KH-CAQ4-PC 
ngày 29/11/2019 của 
Công an quận 4 

Công an quận 
4 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 
10.1. 

1 

H10.10.01.01 

Thông tư quy định về khối lượng kiến thức 
tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với 
mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học 
và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 
hành chương trình đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Thông tư 
07/2015/TT-BDGĐT 

Bộ GD&ĐT 

H2.02.01.02 

  
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

  CTĐT ngành Luật 2017-21   

 
2 

H10.10.01.02 
Quy trình thiết kế, xây dựng và phát triển 
CTDH 

ISO AQAC 
 

  
Quy trình tổ chức đào tạo theo học chế tín 
chỉ trình độ đại học hệ chính quy 

2017-21 Ban ISO 
 

 
3 

H10.10.01.03 
Mẫu phiếu khảo sát các đối tượng liên 
quan (nhà sử dụng lao động, GV, người 
học…) 

2017-21 AQAC 
 

 
4 

H10.10.01.04 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về xây 
dựng CTĐT (SV, SV năm cuối, cựu SV, 
DN, chuyên gia) 

2017-21 AQAC 
H1.01.02.05 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
5 

H10.10.01.05 
kế hoạch tổ chức liên quan đến tọa đàm, 
tập huấn về PPGD 

2017-21 AQAC 
 

  
Báo cáo tổ chức các hội thảo, tọa đàm 
PPGD-Các khoa, Trường 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

  
Báo cáo thực hiện các buổi gặp gỡ, đối 
thoại của SV với ĐVSDLĐ 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  

Tiêu 
chí 
10.2. 

1 
H10.10.02.01 

Quy trình tổ chức đào tạo theo học chế tín 
chỉ trình độ đại học hệ chính quy 

2017-21 Ban ISO 
H10.10.01.02 

  
Quy trình kiểm soát hoạt động đào tạo 
theo học kỳ hệ chính quy 

2017-21 Ban ISO 
 

  
Quy trình xây dựng, thẩm định và ban 
hành CTĐT trình độ đại học. 

2017-21 Ban ISO 
 

  
Biên bản họp HĐ KH_ĐT Trường về xây 
dựng và điều chỉnh CTĐT 

2017-21 ĐHL 
 

 
2 

H10.10.02.02 
Quy trình xây dựng, thẩm định và ban 
hành CTĐT trình độ đại học. 

2017-21 Ban ISO 
H10.10.02.01 

 3 H10.10.02.03 CTDH các năm 2017-21 Phòng ĐT  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
4 

H10.10.02.04 
Quy trình xây dựng, thẩm định và ban 
hành CTĐT trình độ đại học; 

2017-21 Ban ISO 
 

  
Quy trình kiểm soát hoạt động đào tạo 
theo học kỳ hệ chính quy 

2017-21 Ban ISO 
H10.10.02.01 

 5  Quy trình thiết kế, phát triển CTDH 2017-21 Ban ISO  

 6 H10.10.02.05 Quy trình thông bài giảng các khoa  Ban ISO  

 7 H10.10.02.06 Văn bản CTDH 2020 2017-21 Phòng HCTH  

  
Tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng Chương 
trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 
học, công văn hướng dẫn 

Thông tư 
04/2016/TT-BGDĐT 

Bộ GD&ĐT 
 

 

8 

H10.10.02.07 Văn bản CTDH mới cùng bộ đề cương 2017-21 

Phòng 
HCTH/mục 
công khai 
Website  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 
10.3. 

1 

H10.10.03.01 Quy chế thông qua bài giảng 

Số 297/QĐ-ĐHL 
ngày 14/3/2019 vv 
ban hành Quy định 
thông qua bài giảng 
đối với giảng viên 
Trường Đại học Luật 
TP. HCM 

ĐHL 

 

  Bộ hồ sơ Thông Giảng của GV 2017-21 
-Các Khoa/Bộ 

môn  

 
2 

H10.10.03.02 
Báo cáo khảo sát SV đánh giá năng lực 
giảng dạy GV của AQAC 

2017-21 AQAC 
 

 
3 

H10.10.03.03 
Kế hoạch hoạt động, Báo cáo đánh giá giờ 
giấc lên lớp của GV 

2017-21 
Phòng Thanh 

tra  

 4 H10.10.03.04 Biên bản họp tổ bộ môn 2017-21 VP các khoa  

 
5 

H10.10.03.05 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

  
Đề cương các môn trong chương trình đào 
tạo 

Mục công khai trên 
website 

https://www.h
cmulaw.edu.v
n/vi/ba-cong-

khai  H2.02.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 6 H10.10.03.06 Sổ tay SV (ebook...) 2017-21 Phòng CTSV  

  Quy định về cố vấn học tập Sổ tay SV Phòng CTSV  

  
Phân công công tác của các trợ lý, Cố vấn 
học tập của Ban chủ nhiệm hàng năm 

QĐ số 1195/QĐ-ĐHL 
ngày 21/9/2009 

 
 

 
7 

H10.10.03.07 
Quy định vv làm đề thi, quản lý và in sao 
đề thi 

QĐ số 1844/QĐ-ĐHL 
ngày 12/12/2007 

Hiệu trưởng 
ĐHL H5.05.03.04 

 

8 

H10.10.03.08 
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

H5.05.01.09 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
9 

H10.10.03.09 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

ĐHL 
H3.03.01.06 

  
Quy chế tổ chức thi và chấm thi kết thúc 
học phần 

Văn bản hợp nhất 506 
B/ĐHL-TCHC, ngày 
27/03/14 (Ban hành 
kèm theo QĐ 
số:1685/QĐ-ĐHL 
ngày 10/10/2011 
được sửa đổi bổ sung 
theo QĐ số 766/QĐ-
ĐHL ngày 11/5/2012, 
QĐ số 695/QĐ-ĐHL 
ngày 24/4/2013 và 
Quyết định 2065/QĐ-
ĐHL ngày 
29/11/2013 của Hiệu 
trưởng ĐHL) 

ĐHL 

H5.05.01.09 

 
10

H10.10.03.10 
Báo cáo khảo sát SV đánh giá GV có nội 
dung về hình thức thi và kiểm tra 

2017-21 AQAC 
 

 11 H10.10.03.11 Biên bản thông bài giảng cho các GV 2017-21   
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
12

H10.10.03.12 
Kế hoạch, báo cáo thực hiện công việc của 
Phòng Thanh tra. 

2017-21 
Phòng Thanh 

tra  

 
13

H10.10.03.13 
Phần mềm dữ liệu kiểm tra – đánh giá của 
SV 

2017-21 ĐHL 
 

Tiêu 
chí 
10.4. 

1 
H10.10.04.01 

Quy chế chi tiêu nội bộ liên quan đến 
NCKH 

2017-21 ĐHL 
 

 
2 

H10.10.04.02 
Danh mục thống kê sản phẩm, NCKH của 
GV-Ngành Luật 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT H6.06.07.13 

 
3 

H10.10.04.03 
Danh mục các hội thảo, tọa đàm mà 
Trường có tổ chức-Ngành Luật 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
4 

H10.10.04.04 
Quy định về việc in sách phát triển từ đề 
tài nghiên cứu khoa học và in kỷ yếu/ sách 
từ hội thảo cấp trường trở lên 

Quyết định 608/QĐ-
ĐHL ngày 6/8/2020 

ĐHL 
 

 
5 

H10.10.04.05 
Thống kê các tọa đàm, hội thảo về phương 
pháp giảng dạy-Ngành Luật 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
6 

H10.10.04.06 
Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học 
của SV trong các năm học-Ngành Luật 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 
10.5. 

1 
H10.10.05.01 

Bộ quy trình ISO về vận hành Trung tâm 
TTTV 

2017-21 Ban ISO 
 

  
Danh mục các thư viện số mà TTTTTV có 
liên kết 

Phụ lục BC TĐG 
TT TT– thư 

viện  

 
2 

H10.10.05.02 Hình ảnh web thư viện số của trường 
library.hcmulaw.edu.
vn/ 

 
 

 
3 

H10.10.05.03 
Báo cáo kết quả khảo sát bạn đọc đánh giá 
chất lượng phục vụ tại thư viện 

2017-21 
TT TT– thư 

viện  

 
4 

H10.10.05.04 Sơ đồ bố trí các điểm phát wifi của Trường 
Biên bản nghiệm thu 
lắp wifi các đợt 

Trung tâm 
CNTT H9.09.04.03 

 
5 

H10.10.05.05 
Báo cáo kết quả khảo sát các đối tượng 
đánh giá chất lượng phục vụ của TT 
CNTT 

2017-21 
Trung tâm 

CNTT 
 

 6 H10.10.05.06 Thống kê về trang thiết bị của Trường Phụ lục BC TĐG ĐHL  

 7 H10.10.05.07 Quy trình ISO của phòng QTTB 2017-21 Ban ISO  

 8 H10.10.05.08 Sổ góp ý tại mỗi GĐ Tại các giảng đường ĐHL H8.08.05.04 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
9 

H10.10.05.09 
HĐ với các đơn vị phục vụ hoạt động duy 
trì và phát triển cơ sở vật chất của Trường 

HĐ cung cấp điện, 
cung cấp dịch vụ bảo 
vệ, vệ sinh… 

ĐHL 
 

 

10

H10.10.05.10 Thông báo các hỗ trợ chính sách cho SV 

TB số 701/TB-ĐHL 
27/8/2019 chế độ 
chính sách cho SV 
năm học 2019-20. 

Phòng CTSV 

 

 

 

  

TB số 723/TB-ĐHL 
18/10/2017 chế độ 
chính sách cho SV 
năm học 2017-18. 

Phòng CTSV 

 

 

 

  

TB số 1801/TB-ĐHL 
31/8/2016 chế độ 
chính sách cho SV 
năm học 2016-17. 

Phòng CTSV 

 

 

 

  

TB số 591/TB-ĐHL 
03/3/2016 chế độ 
chính sách cho SV 
năm học 2015-16. 

Phòng CTSV 

 

 11 H10.10.05.11 Quy trình ISO Phòng CTSV 2017-21 Ban ISO  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  kết quả KS hài lòng của Phòng CTSV-ISO 2017-21 Phòng CTSV  

 
12

H10.10.05.12 
Bộ quy trình ISO về vận hành Trung tâm 
TTTV, TT HL 

2017-21 
TT TTTV, 

TTHL  

  
kết quả KS hài lòng của TT TTTV, TTHL-
ISO 

2017-21 
TT TTTV, 

TTHL  

 
13

H10.10.05.13 
Biên bản/kết luận về các cuộc đối thoại 
Hiệu trưởng và SV hằng năm 

2017-21 ĐHL 
 

 
14

H10.10.05.14 
Báo cáo KS SV năm cuối liên quan đến 
việc học tập và sinh hoạt tại Trường 

2017-21 AQAC 
 

 
15

H10.10.05.15 
Thông báo triển khai học bổng Hỗ trợ sinh 
viên năm học 2016-17; 

Thông báo 1723/TB-
ĐHL ngày 24/8/2016; 

TT. 
QHDN&HTS

V  

  
Thông báo tiếp nhận nhu cầu học bổng 
năm học 2017-18; 

Thông báo 485/TB-
ĐHL ngày 26/7/2017; 

Các đơn vị, 
Doanh 

nghiệp, các 
quỹ cấp Học 

bổng  

  
Thông báo hỗ trợ học bổng cho sinh viên 
khó khăn 

Thông báo 614/TB-
ĐHL ngày 14/8/2018; 

Phòng CTSV 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
Thông báo đăng ký xét học bổng năm học 
2018-19; 

Thông báo 616/TB-
ĐHL ngày 15/8/2018; 

Phòng CTSV 
 

  
Thông báo triển khai các Học bổng của 
Quỹ hỗ trợ; 

Thông báo: 1723/TB-
ĐHL ngày 24/8/2016; 

ĐHL 
 

  Thông báo nhận học bổng Law Dam; 
Thông báo 633/TB-
ĐHL ngày 31/7/2019; 

ĐHL 
 

  
Thông báo triển khai các chương trình học 
bổng năm học 2019-20; 

Thông báo 634/TB-
ĐHL ngày 31/7/2019; 

ĐHL 
 

  
Quyết định cấp Học bổng hỗ trợ sinh viên 
từ Quỹ hỗ trợ sinh viên; 

Quyết định: 
1082/QĐ-ĐHL ngày 
20/9/2019 

Hiệu trưởng 
ĐHL 

 

  

Thông báo vv đăng ký xét nhận các Học 
bổng của các đơn vị như: Shinhan, Kova, 
Lawrence S.Ting, Lương Văn Can, 
Cathay, Frasers, Russin Vecchi, Tiêp sức 
đến trường, Kumho Asiana, YKVN, 
Amcham, Lotte, Long Thành Golf, 
Hessen, Daewong... 

 Phòng CTSV 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
16

H10.10.05.16 
Thông báo phát hành lịch gây quỹ hỗ trợ 
sinh viên khó khăn Tết 2017; 

Thông báo: 2747/TB-
ĐHL ngày 
21/11/2016; 

ĐHL 
 

  
Kế hoạch hỗ trợ thí sinh và phụ huynh 
tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực xét tuyển 
hệ Đại hoc chính quy; 

Kế hoạch: 497/KH-
ĐHL ngày 
09/07/2018; 

TT. 
QHDN&HTS

V  

  
Thông báo vv hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; 

Thông báo: 614/TB-
ĐHL ngày 14/8/2018; 

TT. 
QHDN&HTS

V  

  
Kế hoạch tổ chức tọa đàm chuyên đề chăm 
sóc sức khỏe và giáo dục giới tính; 

Kế hoạch: 123/KH-
ĐHL ngày 
04/03/2019; 

TT. 
QHDN&HTS

V  

  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ 
sinh viên trong thời gian không học tập 
trung nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-
19 

Kế hoạch: 197/KH-
ĐHL ngày 
17/03/2020 

ĐHL 

 

 
17

H10.10.05.17 
kết quả KS hài lòng của Trung tâm 
QHDN&HTSV -ISO 

2017-21  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Tiêu 
chí 
10.6. 

1 
H10.10.06.01 

Nghị quyết Về việc ban hành Quy chế Tổ 
chức và hoạt động của Trường Đại học 
Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

06/NQ-HĐTĐHL 
ngày 17/12/20 

Phòng TC-HC 
 

 

2 
H10.10.06.02 

Hệ thống các bảng hỏi phục vụ đánh giá 
chất lượng các chương trình đào tạo (Nhà 
sử dụng lao động, cựu SV, GV và SV) 

2017-21 ĐHL 
 

 
3 

H10.10.06.03 
Báo cáo khảo sát liên quan (SV, SV năm 
cuối, KS việc làm, KS đơn vị SD LĐ…) 

2017-21 ĐHL 
 

 4 H10.10.06.04 Hồ sơ đánh giá CCVC tại Phòng HCTH 2017-21 ĐHL  

 5 H10.10.06.05 Báo cáo khảo sát SV năm cuối 2017-21 AQAC  

 6 H10.10.06.06 Quy trình ISO, bộ hồ sơ ISO hằng năm 2017-21 Ban ISO  

Tiêu 
chí 
11.1. 

1 
H11.11.01.01 

Quyết định công nhận SV tốt nghiệp hàng 
năm. Thống kê tỉ lệ SV tốt nghiệp hàng 
năm. 

2017-21 
Hiệu trưởng 

ĐHL 
 

 
2 

H11.11.01.02 
Báo cáo khảo sát SV về Trung tâm ngoại 
ngữ VASS 

2018 AQAC 
 

 3 H11.11.01.03 Thống kê tỉ lệ SV thôi học  2017-21 Phòng ĐT  

  
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
4 

H11.11.01.04 
Báo cáo công tác đào tạo hàng năm(nội 
dung tổng hợp danh sách SV chưa đủ điều 
kiện tốt nghiệp của Nhà trường) 

2017-21 Phòng ĐT 
 

  Phầm mềm quản lý đào tạo PSC 2017-21 Phòng ĐT  

Tiêu 
chí 
11.2. 

1 
H11.11.02.01 

Bảng mô tả chức năng, nhiệm vụ của 
phòng đào tạo 

2017-21 Ban ISO 
 

 
2 

H11.11.02.02 
kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 
đầu năm 

2017-21 Phòng CTSV 
 

 
3 

H11.11.02.03 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 
4 

H11.11.02.04 
Lịch học hằng kì, có bao gồm lịch sinh 
hoạt CVHT 

2017-21 ĐHL 
 

 
5 

H11.11.02.05 
Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo 
tín chỉ ở ĐHL 

QĐ số 1737/QĐ-ĐHL 
ngày 26/8/2016 

Hiệu trưởng 
ĐHL H3.03.01.06 

 6 H11.11.02.06 Báo cáo đào tạo hằng năm 2017-21 Phòng ĐT  

 
7 

H11.11.02.07 
Báo cáo kết quả xét tốt nghiệp hàng 
nămcủa SV Ngành Luật 

2017-21 ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
8 

H11.11.02.08 
Thông báo của phòng đào tạo cho SV về 
kết quả học tập thấp, kết quả xét học vụ 

2017-21 ĐHL 
 

Tiêu 
chí 
11.3. 

1 
H11.11.03.01 

Quy trình thực hiện khảo sát việc làm của 
cựu SV 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  

 
2 

H11.11.03.02 
Mẫu phiếu khảo sát, báo cáo số liệu điều 
tra về tỷ lệ có việc làm SV Ngành Luật 

2017-21 
TT. 

QHDN&HTS
V  

 3 H11.11.03.03 Báo cáo khảo sát ĐVSDLĐ 2017-21 AQAC  

 4 H11.11.03.04 Số liệu SV năm cuối đánh giá trường 2017-21 AQAC  

 
5 

H11.11.03.05 Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu SV 
Quyết định số 
362/QĐ-ĐHL ngày 
26/3/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
6 

H11.11.03.06 
Thống kê các hoạt động học thuật, sinh 
hoạt của các CLB họi nhóm 

2017-21 Đoàn, Hội SV 
 

 

7 

H11.11.03.07 

Kế hoạch tổ chức hội thảo tư vấn hướng 
nghiệp, tiếp xúc NTD và giới thiệu cơ hội 
việc làm cho SV (- Kế hoạch tổ chức Ngày 
hội việc làm – Hướng nghiệp “Ulaw 
Career Day 2016” 

Ngày hội việc làm:- 
Số 585/KH-ĐHL 
ngày 02/03/2016 

TT. 
QHDN&HTS

V 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
- Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm – 
Hướng nghiệp “Ulaw Career Day 2017” 

- Số 99/KH-ĐHL 
ngày 27/02/2017 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
- Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm – 
Hướng nghiệp “Ulaw Career Day 2018” 

- Số 170/KH-ĐHL 
ngày 23/03/2018 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
- Kế hoạch tổ chức Ngày hội nâng cao 
nhận thức về Sở hữu trí tuệ “Unreal – 
Hàng giả, hàng thật” 

- Số 224/KH-ĐHL 
ngày 27/03/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Ngày hội Hướng nghiệp chủ đề: “Cơ hội 
nghề nghiệp trong lĩnh vực Tư pháp” 

- Số 653/TB-ĐHL 
ngày 14/8/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 

 

 

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp với 
chủ đề 1: “Nghề nghiệp theo đam mê”; 2: 
“Kỹ năng tìm kiếm việc làm trong thời kỳ 
mới của dịch bệnh Covid19”; 3: “Nghề 
pháp chế”; 4: “Nghề Thừa phát lại & các 
chức danh Tư pháp”; 5: “Nghề Luật sư” 

- Kế hoạch số 
885/KH-ĐHL ngày 
03/9/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V 

 

 
 

 
- Tọa đàm “Câu chuyện nghề Tư pháp” Số 
1 với chủ đề “Tìm hiểu nghề nghiệp trong 
các đơn vị Báo Pháp luật TP.HCM, Trung 

- Kế hoạch 1037/KH-
ĐHL ngày 
07/10/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

tâm thông tin và tư vấn công chứng, Trung 
tâm bán đấu giá tài sản TP. HCM , Trung 
tâm dịch vụ pháp lý Nhà nước” 

 

 

 

- Tọa đàm “Câu chuyện nghề Tư pháp” Số 
2 với chủ đề “Tìm hiểu nghề Công chứng, 
những kỹ năng cần thiết và cơ hội nghề 
nghiệp trong lĩnh vực Công chứng” 

- Kế hoạch 1037/KH-
ĐHL ngày 
07/10/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V 
 

 
 

 
Tọa đàm Hướng nghiệp với chủ đề: “Thời 
cơ và thách thức của Luật sư” 

- Kế hoạch số 
885/KH-ĐHL ngày 
03/9/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Hội thảo Hướng nghiệp với chủ đề: “Bí 
quyết khởi nghiệp thành công” 

- Kế hoạch số 
885/KH-ĐHL ngày 
03/9/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Công ty KPMG 
Việt Nam 

TB số 654/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 15/08/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Cty CP DV Địa ốc 
MGV 

TB số 846/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 20/09/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện 

TB số 47/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 19/11/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Văn phòng Thừa 
phát lại quận Thủ Đức 

TB số 21/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 01/11/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Công ty TNHH 
Luật Sư Riêng 

TB số 22/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 01/11/2019 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Gò 
Vấp 

TB số 549/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 09/6/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Gò 
Vấp 

TB số 1312/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 22/12/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Quận 
10 

TB số 1264/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 14/12/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Gò 
Vấp 

TB số 1197/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 25/11/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Văn phòng công 
chứng Nguyễn Nguyệt Huệ 

TB số 1169/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 11/11/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Văn phòng công 
chứng Nguyễn Nguyệt Huệ 

TB số 1169/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 17/11/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Công ty Đông 
Phương Luật 

TB số 550/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 09/6/2020 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Quận 
10 

TB số 253/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 13/4/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Công ty TNHH 
Địa ốc Nhà Đại Phát 

TB số 220/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 06/4/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Gò 
Vấp 

TB số 221/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 06/4/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại TAND quận Quận 
10 

TB số 273/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 20/4/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 
 

 
Tham quan kiến tập tại Văn phòng công 
chứng Nguyễn Nguyệt Huệ 

TB số 294/TB-
TT.QHDN&HTSV 
ngày 27/4/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V  

 

8 

H11.11.03.08 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với các ĐV 
SDLĐ 

Biên bản ghi nhớ hợp 
tác với các đơn vị sau: 
- Công ty Luật TNHH 
Nam Hà và Cộng sự 
- Văn phòng Luật sư 
Đa Kao 
- Công ty Luật TNHH 
ADK Vietnam 
Lawyers 
- Công ty Luật TNHH 
KAV Lawyers 
- Công ty TNHH Tài 
chính quốc tế 

TT. 
QHDN&HTS

V 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

Chailease 
- Công ty CP C.T 
Group 

 

9 

H11.11.03.09 
Hình ảnh (facebook, website) đăng thông 
tin tuyển dụng trên trang website, face 

2017-21 

tuyendung.hc
mulaw.edu.vn

, 
https://www.f
acebook.com/
quanhedoanhn
ghiepvahotros

inhvien  

 
10

H11.11.03.10 
Kế hoạch, tổ chức buổi tọa đàm, gặp gỡ 
cựu SV thành đạt, NTD 

Kế hoạch 585/KH-
ĐHL ngày 08/9/2021 

TT. 
QHDN&HTS

V H11.11.03.09 

Tiêu 
chí 
11.4. 

1 
H11.11.04.01 

Thống kê Nghiên cứu khoa học SV hàng 
năm 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
2 

H11.11.04.02 Quyết định thành lập tạp chí NCKH SV  
P. QL NCKH 

& HTQT  
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

 

3 

H11.11.04.03 

Quy định về công tác quản lý, thực hiện 
hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 
viên hệ chính quy tại trường Đại học - 
Luật Tp. HCM 

Quyết định số 
1602/QĐ-DHL ngày 
26 tháng 9 năm 2011 

P. QL NCKH 
& HTQT 

 

 
4 

H11.11.04.04 
Quy trình thực hiện hoạt động NCKH SV 
hằng năm 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
5 

H11.11.04.05 Thống kê giải thưởng NCKHSV 2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
6 

H11.11.04.06 
Văn kiện Đại hội CCCV (Báo cáo tài 
chính hằng năm) 

2017-21 Phòng HCTH 
 

 
7 

H11.11.04.07 
Thống kê SV thực hiện khóa luận hằng 
năm 

2017-21 
P. QL NCKH 

& HTQT  

 
8 

H11.11.04.08 
Thống kê các hoạt động học thuật của các 
CLB họi nhóm 

2017-21 Đoàn, Hội SV 
 

Tiêu 
chí 
11.5. 

1 
H11.11.05.01 

Báo cáo thực hiện MTCL hằng năm của 
các đơn vị 

2017-21 
Từng ĐV 

tham gia ISO  

 
2 

H11.11.05.02 
Biên bản họp Hội nghị cán bộ viên chức 
hàng năm 

2017-21 ĐHL 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
Báo cáo tổng kết kết quả đào tạo, báo cáo 
tổng kết năm học và phương hướng nhiệm 
vụ năm học mới 

Văn kiện Hội nghị 
CNVC –NLĐ các 
năm 2017-21 

Phòng Đào 
tạo, ĐHL 

H5.05.04.04 

 
3 

H11.11.05.03 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học đào tạo 
trường 

2017-21 ĐHL 
 

 
4 

H11.11.05.04 
Công văn triển khai hoạt động lấy ý kiến 
phản hồi về học phần của SV từng học kỳ 

2017-21 AQAC 
 

  Mẫu phiếu phản hồi 
Báo cáo khảo sát Giai 
đoạn 2017-21 

AQAC 
 

  
Báo cáo số liệu phải hồi của SV Ngành 
Luật từng học kỳ 

2017-21 AQAC 
 

 5 H11.11.05.05 Báo cáo khảo sát SV năm cuối 2017-21 AQAC H10.10.06.05 

 
6 

H11.11.05.06 
Công văn về triển khai hoạt động xây 
dựng Mạng lưới Cựu SV của Nhà trường 

2017-21 ĐHL 
 

 
7 

H11.11.05.07 
Báo cáo kết quả khảo sát cựu SV về CTĐT 
Ngành Luật 

2017-21 AQAC 
 

 
8 

H11.11.05.08 
Mẫu phiếu khảo sát thông tin đơn vị sử 
dụng lao động hàng nămcủa Nhà trường 

2017-21 ĐHL 
H10.10.01.03 
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Tiêu 
chí 

ST
T 

Mã MC Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành/ 
thời điểm khảo sát, 
điều tra, phỏng vấn, 

quan sát… 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, 

cá nhân thực 
hiện 

Ghi chú/ 
Dùng chung 

  
Báo cáo số liệu khảo sát thông tin đơn vị 
sử dụng lao động 

năm 2016, 2018 AQAC 
 

 
9 

H11.11.05.09 
Báo cáo số liệu khảo sát thông tin đơn vị 
sử dụng lao động 

năm 2016, 2018 AQAC 
H11.11.05.08 

 


